Chương III

HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH THỜI KỲ

HÀN GẮN VẾT THƯƠNG CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ (1954 - 1960)

I - Củng cố chính quyền địa phương sau ngày giải phóng

Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở bán đảo Đông Dương được ký kết. Pháp và các nước tham gia Hội nghị ra tuyên bố chung thừa nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Cămpuchia. Theo quy định của Hiệp định, quân đội Pháp phải rút khỏi các nước trên lãnh thổ Đông Dương và mỗi nước ở Đông Dương sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do để thống nhất đất nước.

Sau khi lệnh ngừng bắn được ban hành, thực dân Pháp bắt đầu thực hiện việc  rút quân khỏi Quảng Bình, chia làm ba đợt:

Đợt I: Từ ngày 01 đến 06 tháng 8 năm 1954; 

Đợt II: Từ ngày 06 đến 12 tháng 8 năm 1954; 

Đợt III: Từ ngày 12 đến 18 tháng 8 năm 1954.

Ngày 01 - 6 - 1954, tất cả các địa phương trong tỉnh từ vùng tự do đến vùng du kích và vùng mới giải phóng tổ chức mít tinh hoan nghênh Hiệp định Giơnevơ, chào mừng hòa bình lập lại ở ba nước Đông Dương. Tại thị xã Đồng Hới, gần 1 vạn nhân dân nội thị và ngoại ô mang theo cờ đỏ sao vàng, cờ hòa bình, biểu ngữ biểu tình khắp đường phố, lôi kéo cả ngụy quân, công chức và một số lính Âu Phi cùng tham gia.

Ngày 06 - 8 - 1954, Tỉnh ủy họp hội nghị bất thường chuẩn bị cho công tác tiếp quản thị xã Đồng Hới - tỉnh lỵ của tỉnh và các vùng mới giải phóng, trong đó có nội dung quan trọng là thành lập Ủy ban Quân chính do ông Nguyễn Tư Thoan làm Chủ tịch.

Để chuẩn bị cho công tác tiếp quản các vùng mới giải phóng, UBKCHC Liên khu IV cử một đoàn cán bộ vào chỉ đạo, giúp tỉnh. UBKCHC tỉnh giao cho Ngành Ngân hàng chuẩn bị 400 triệu Việt Nam đồng để lo việc chi tiêu, thu đổi đồng bạc Đông Dương cho nhân dân và chiếm lĩnh thị trường sau ngày giải phóng. Ngành Công thương chuẩn bị hàng hóa, vật tư, đồ dùng sinh hoạt và 500 tấn thóc kịp thời cung ứng cho nhân dân. Ngành Canh nông tích cực cử cán bộ hướng dẫn nhân dân chuẩn bị khôi phục sản xuất. Ngành Y tế chuẩn bị tước chữa bệnh phục vụ nhân dân. UBKCHC khẩn trương tổ chức bộ máy chính quyền ở vùng mới giải phóng, nghiên cứu thành lập các cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết phục vụ các yêu cầu công tác tiếp quản. Các cơ quan hành chính nhà nước triển khai việc học tập, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đặc biệt là 8 chính sách và 10 điều kỷ luật vùng mới giải phóng chính sách đoàn kết dân tộc, chính sách tôn giáo, chính sách khôi phục và phát triển kinh tế; chuẩn bị chương trình tiếp nhận cán bộ miền Nam ra tập kết.

Ngày 12 - 8, thực dân Pháp rút khỏi Hoàn Lão, ngay trong đêm đó, 3000 người đã tham gia cuộc mít tinh chào mừng quê hương giải phóng và nghe cán bộ giải thích chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ trong những ngày đầu hòa bình lập lại.

2 giờ chiều ngày 18 - 8 - 1954, tên lính viễn chinh Pháp cuối cùng lên tàu cút khỏi Đồng Hới, chấm dứt vĩnh viễn ách đô hộ thực dân Pháp trên đất Quảng Bình. Ngay lúc đó các đơn vị bộ đội cùng các cơ quan kháng chiến kéo vào tiếp quản tỉnh lỵ Đồng Hới. Ủy ban Quân chính bắt tay vào công tác điều hành quản lý thị xã tỉnh lỵ và vùng mới giải phóng. Thành phần của Ủy ban Quân chính thị xã gồm có:

Ông Nguyễn Tư Thoan, Chủ tịch UBKCHC tỉnh kiêm Chủ tịch Ủy ban Quân chính.

Ông Đinh Văn Ích, Ủy viên thường trực phụ trách khối kinh tế.

Ông Phạm Xuân Tuynh, Ủy viên phụ trách khối nội chính.

Ông Lại Văn Ly , Ủy viên phụ trách dân vận.

Ông Nguyễn Thanh, Phó Chính ủy Trung đoàn 270 phụ trách khối bộ đội chủ lực.

Số nhân viên của Ủy ban Quân chính có 15 người.

Ủy ban Quân chính là một tổ chức chính quyền lâm thời được thành lập ở vùng mới giải phóng khỏi sự chiếm đóng của thực dân Pháp, ở tỉnh ta chủ yếu là thị xã Đồng Hới - tỉnh lỵ của Quảng Bình. Ủy ban Quân chính kết thúc nhiệm vụ khi tình hình địa phương tương đối ổn định, sau đó chuyển giao công việc quản lý cho chính quyền dân sự (Ủy ban hành chính) được tạm thời chỉ định hoặc do nhân dân bầu ra HĐND và HĐND thành lập Ủy ban Hành chính theo quy định của pháp luật.

Ngày 20 - 8 - 1954, Ủy ban Quân chính thị xã chính thức ra mắt trước công chúng, công bố các chính sách của Đảng và Chính phủ đối với vùng mới giải phóng như chính sách đại đoàn kết dân tộc; chính sách tự do tín ngưỡng, chính sách khôi phục kinh tế và phát triển sản xuất; chính sách bảo vệ các di tích văn hóa; chính sách đối với những người tham gia ngụy quân, ngụy quyền trong vùng tạm chiếm. Đồng thời công bố kỷ luật 10 điểm đối với cán bộ, bộ đội về tiếp quản vùng mới giải phóng, trong đó có những quy định nghiêm ngặt như không đụng đến cái kim, sợi chỉ của dân; tôn trọng phong tục tập quán của dân; người đi kháng chiến trở về và người ở trong vùng mới giải phóng không được tranh giành đất đai, tài sản của nhau; gia đình cán bộ kháng chiến phải gương mẫu về mọi mặt; phải đề cao cảnh giác, đề phòng mọi âm mưu phá hoại của địch...

Do tính chất lâm thời, Ủy ban Quân chính không tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước. Các ngành chuyên môn phục vụ cho công tác những ngày đầu tiếp quản thị xã như thuế vụ, tuyên truyền, công an đều do các ty của UBKCHC tỉnh cử ra đảm nhiệm nhưng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ủy ban Quân chính. Tình hình đó dẫn đến tình trạng bị động, lúng túng cho các ngành chuyên môn. Ủy ban Quân chính chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước mọi mặt kinh tế - xã hội trong thời kỳ tiếp quản, đặc biệt là công tác giữ gìn trật tự trị an, ổn định tình hình chính trị xã hội, tập hợp quần chúng, chuẩn bị cho cơ quan quản lý Nhà nước ở thị xã Đồng Hới ra đời. Lúc này các tổ chức quần chúng hầu như chưa có gì. Việc tập hợp và giáo dục nhân dân chủ yếu dựa vào các nhóm đại biểu nhân dân theo đường phố, các nhóm theo nghề nghiệp, theo sở thích như nhóm đi buôn, nhóm chơi bóng đá, bóng chuyền, âm nhạc… trong đó nhóm những người lao động như thợ may, phu xe... làm nòng cốt
. 

Ngoài ra Ủy ban Quân chính cũng đã chỉ đạo tổ chức một số hoạt động cần thiết khác như "Tuần lễ tẩy uế" làm vệ sinh môi trường, các hoạt động văn hóa - xã hội, gây khí thế trong những ngày đầu giải phóng.  

Tháng 9 năm 1954, Hội đồng Chính phủ ra quyết định đổi tên Ủy ban Kháng chiến Hành chính các cấp thành Ủy ban Hành chính các cấp. Thi hành quyết định của Chính phủ, từ cuối tháng 10 năm 1954, Ủy ban kháng chiến hành chính các cấp ở Quảng Bình từ tỉnh đến huyện, thị xã, thị trấn, xã được đổi tên thành Ủy ban Hành chính các cấp. Từ đây Ủy ban Hành chính các cấp là cơ quan hành chính nhà nước địa phương, chịu trách nhiệm chấp hành hiến pháp, luật và các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp. Ủy ban Hành chính các cấp vừa chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân cùng cấp, vừa chịu sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính cấp trên và sự chỉ đạo tập trung thống nhất của Chính phủ.

Ngay sau khi Ủy ban Hành chính tỉnh chính thức đi vào hoạt động, Ủy ban đã bắt tay vào củng cố hệ thống hành chính cấp tỉnh và chỉ đạo cơ quan hành chính cấp dưới nhanh chóng ổn định bộ máy đưa vào hoạt động.

Thực hiện Chỉ thị số 682/CT của Chính phủ và căn cứ vào tình hình thực tế của các vùng mới giải phóng ở Quảng Bình, Ủy ban Hành chính tỉnh đã đề ra công tác tiếp tục củng cố chính quyền nhằm mục đích đập tan ảnh hưởng của ngụy quyền, đề cao vai trò, tác dụng của chính quyền dân chủ nhân dân, bảo đảm cho được nhiệm vụ ổn định thật sự tư tưởng, sinh hoạt bình thường của nhân dân, phục hồi sản xuất và tiến hành các công tác khác. 

Yêu cầu của công tác củng cố chính quyền lúc này là:

- Về mặt tư tưởng: Đẩy mạnh giáo dục làm cho cán bộ và nhân dân nhận thức rõ ràng về chính quyền dân chủ nhân dân, phân biệt được tính chất, nhiệm vụ của chính quyền ta và ngụy quyền.

- Về cán bộ, công việc chính hiện nay là thẩm tra, lựa chọn đào tạo cán bộ, trước là cho ủy ban và các ngành quan trọng.

- Về tổ chức, việc chỉnh đốn phải căn cứ tình hình cơ sở để có kế hoạch sát đúng từng nơi, từng vùng, đào tạo cán bộ đến đâu thì chỉnh đốn đến đó, cần thiết đến đâu thì chỉnh đốn đến đó, chưa cần thiết thì thôi.

Nguyên tắc là ổn định tổ chức, nhất thiết chưa đặt vấn đề xóa trống, chia xã, bỏ thôn, bầu cử...
  

Đối với các cơ quan hành chính cấp tỉnh, chủ yếu là sử dụng bộ máy của các Ty chuyên của Ủy ban KCHC trước đây. Một đặc điểm nổi bật trong công tác tổ chức bộ máy của thời kỳ này là việc sử dụng số công chức của chính quyền cũ. Theo chủ trương của trên, số công chức trước đây ở lại địa phương được ta sắp xếp vào làm việc ở các cơ quan chuyên môn của tỉnh. Số ở lại tham gia vào các cơ quan là 106 người, cụ thể như sau: UBHC tỉnh: 3, Ty Công an: 16, Tòa án: 1, Ty Giáo dục: 39, Ty Tuyên truyền: 1, Ty Y tế: 10, Ty Công chánh: 26, Ty Bưu điện: 4, Ty Ngân hàng: 1, Ty sở Thuế: 1, Ty Canh nông: 1... Sau này có thêm 40 người ra xin nhận việc và được bố trí công việc thích hợp. Đối với cố công chức dưới chế độ cũ (công chức lưu dung) ta có chính sách đãi ngộ thích đáng, có phần nào ưu tiên chiếu cố đến mức sống trước đó, trả lương cao hơn số cán bộ kháng chiến từ chiến khu về (Mức cao nhất lương chính là 7300 đ, mức thấp nhất là 750đ chưa kể phụ cấp vợ, con, phụ cấp đắt đỏ). Vì vậy, nhìn chung, số công chức lưu dung rất phấn khởi, hăng hái công tác chuyên môn và các hoạt động xã hội. Nhưng bên cạnh đó cũng đã nảy sinh một số vấn đề về tư tưởng. Một số lo sợ Pháp vi phạm Hiệp định, Mỹ đến. Một số thấy chế độ đãi ngộ cao hơn công chức đi kháng chiến về lấy làm ái ngại xin hạ mức lương xuống,  lo chủ trương sử dụng của ta chỉ là tạm thời, sau đó họ sẽ bị thất nghiệp. Đối với cán bộ công chức kháng chiến, do được giáo dục tư tưởng nên đại bộ phận đều thông suốt với chủ trương, chính sách của Nhà nước, nhưng số ít vẫn còn một số thắc mắc về việc trả lương cho số nhân viên cũ quá cao. Tuy có những diễn biến về mặt tư tưởng, nhưng sau một thời gian làm việc, thấy được chính sách đúng đắn của Đảng, Chính phủ, số công chức lưu dung đã yên tâm công tác, một số có đóng góp tích cực cho bộ máy hành chính nhất là về mặt chuyên môn.

Các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Kháng chiến Hành chính trước đây về cơ bản chuyển thành các cơ quan của Ủy ban hành chính, giúp Ủy ban thực hiện chức năng điều hành, quản lý Nhà nước trên các linh vực kinh tế xã - hội.

Một nhiệm vụ quan trong trong công tác xây dựng chính quyền lúc này là thành lập Ủy ban Hành chính vùng mới giải phóng.

Vùng mới giải phóng trong tỉnh có thị xã Đồng Hới, huyện Lệ Thủy có các xã Sào Nam, Hưng Đạo, Phong Thủy; huyện Quảng Ninh có các xã Võ Ninh, Gia Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh, Vĩnh Ninh, Hưng Ninh, Trấn Ninh. Huyện Bố Trạch có các xã Bắc Trạch, Hải Trạch, Trung Trạch, Nam Trạch, Tây Trạch. Trong những xã nói trên có 6 xã hoàn toàn bị tạm chiếm (Sào Nam, Võ Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh, Vĩnh Ninh và Trung Trạch) còn các xã khác thì bị tạm chiếm 2/3, 1/3 vùng du kích, hoặc 1 năm tạm chiếm, một năm vùng du kích. Ngoài vùng thị xã có 31 vạn dân, vùng bị tạm chiếm toàn tỉnh có 98 thôn bị tạm chiếm với 64.549 dân và 50 thôn, vùng du kích với 15.935 dân mới giải phóng.

Nhân dân ở trong vùng tạm chiếm trình độ chính trị còn thấp, chưa có sự phân biệt chính quyền dân chủ nhân dân với ngụy quyền, nhưng khi được giải phóng, nói chung rất phấn khởi vì hòa bình là đòi hỏi thiết thực của mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là quần chúng nhân dân lao động.

Hầu hết các xã này cơ sở chính quyền của ta trước đây đều bị tan rã. Một số xã có cán bộ dân chính đảng nhưng hoạt động bí mật, hoặc đã thoát ly ra ngoài thỉnh thoảng có đột nhập vào rồi lại ra vùng tự do hoặc vùng du kích. Cán bộ đã ít, phức tạp, lại chưa được học tập chính trị nên nhận thức lệch lạc như cầu an, sợ khó, khi hòa bình lập lại thì nảy sinh tư tưởng nghỉ ngơi, tư lợi.

Việc tiếp quản và chỉnh đốn chính quyền ở vùng mới giải phóng lúc đầu gặp một số khuyết điểm thiếu sót. Vì không nắm vững phương châm, đường lối tổ chức cán bộ nên một số địa phương lấy một số cán bộ mới không dựa vào số cán bộ của tổ chức kháng chiến cũ, đã dẫn đến tình trạng cán bộ địa phương thắc mắc, kèn cựa, lo lắng đến cương vị công tác của mình trước đây. Việc làm đó đã không đề cao được vai trò chính quyền mới thành lập mà còn làm cho nhân dân không rõ Ủy ban nào (Ủy ban Kháng chiến Hành chính trước đây hay Ủy ban Hành chính hiện nay) có quyền hạn. Tình hình đó đòi hỏi phải nhanh chóng xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền cấp xã ở những xã vừa mới giải phóng. Chủ trương của Ủy ban Hành chính tỉnh là vừa củng cố chính quyền cấp xã vừa lo củng cố bộ máy điều hành ở thôn vì thôn có vai trò quan trọng trong thời điểm hiện tại. Ở những thôn trước đây có cơ sở quần chúng tương đối khá thì củng cố lại thôn trưởng, thôn đội. Các thôn cơ sở non kém hoặc không có cơ sở thì chỉ định một số cán bộ phụ trách thôn. 

Để tập hợp giáo dục quần chúng, những nơi trước đây có các đoàn thể quần chúng hoạt động bí mật thì nay chuyển sang sinh hoạt công khai. Ở những nơi chưa có các đoàn thể quần chúng thì dùng hình thức đại biểu nhân dân, tập hợp theo các tổ chức nghề nghiệp, nhóm sản xuất, đội bảo vệ hoa màu... nhằm động viên giáo dục nhân dân, đề cao vai trò chính quyền mới, xóa bỏ ảnh hưởng của tề ngụy, ổn định nông thôn, đẩy mạnh sản xuất.

Sau một thời gian ổn định tình hình, chính quyền các xã mới giải phóng đã tổ chức được Ủy ban hành chính cấp xã có từ 3 đến 5 ủy viên và cán bộ giúp việc chủ yếu là công an và xã đội. Chính quyền mới được thành lập, cán bộ được bồi dưỡng giáo dục, tình hình dần đi vào ổn định, nhân dân bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới.

Về củng cố chính quyền cấp huyện, "trong thời gian gần một năm, Liên khu cũng như các tỉnh coi nhẹ việc chấn chỉnh cấp huyện vì không quan niệm dứt khoát nên không có kế hoạch sơ bộ chấn chỉnh thường xuyên"
. Cán bộ huyện, kể cả Ủy viên ủy ban thiếu nhiều (toàn tỉnh chỉ có 23 ủy viên cấp huyện), "lề lối làm việc thì thiếu tập thể, bao biện, quan liêu, nặng giấy tờ, không nắm được tình hình ở xã"
. Tình hình đó đòi hỏi phải nhanh chóng kiện toàn củng cố cấp huyện. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBHC tỉnh đã chỉ đạo công tác củng cố chính quyền cấp huyện, nơi nào thiếu Ủy viên ủy ban thì bổ sung, sắp xếp lại bộ máy hành chính bảo đảm giúp Ủy ban điều hành công tác ở địa bàn huyện.

II - Điều hành các hoạt động hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, cải thiện đời sông vật chất tinh thần của nhân dân.

1 - Giải quyết những công việc cấp bách sau ngày giải phóng

Chống địch cưỡng ép đồng bào di cư

Để thực hiện âm mưu biến miền Nam thành căn cứ quân sự làm bàn đạp tấn công miền Bắc, Tổng thống Mỹ - Ai Xen Hao tuyên bố: "Mỹ không ký Hiệp định Giơ ne vơ nên không bị ràng buộc bởi hiệp định"
, chủ trương giúp đở bọn tay sai cưỡng ép đồng bào di cư vào Nam và tuyên bố "chịu mọi phí tổn về việc tổ chức chuyên chở người Việt Nam vào Nam"
. Để thực hiện âm mưu đó, bọn phản động đội lốt tôn giáo ở miền Bắc tung ra luận điệu "Chúa đã vào Nam" nhằm mua chuộc, lôi kéo đồng bào theo đạo Thiên Chúa rời bỏ quê hương bản quán vào Nam. Cùng với luận điệu và những thủ đoạn mua chuộc chúng đã dùng những biện pháp cưỡng ép thô bạo. Ở Quảng Bình, ngay trước khi rút quân, thực dân Pháp cho máy bay bắn phá những vùng dân cư có đông đồng bào giáo dân, đốt cháy nhà cửa, buộc đồng bào phải theo chúng. Ngày 26 – 7, chúng cho máy bay bắn phá thôn Vạn Lộc, đốt cháy 130 nóc nhà. Ngày 27 – 7, chúng bắn đạn cháy đốt 100 ngôi nhà ở Thanh Khê. Ngày 30 – 7, chúng cho nhiều chiếc máy bay oanh tạc dữ dội xuống vùng An Lạc, Đại Phong, Xuân Hồi, Bến Mốc, Cổ Liễu làm 24 người chết và thiêu trụi 4.535 ngôi nhà. Linh mục quản xứ nhà thờ Tam Tòa (Đồng Hới) mặc quân phục đại úy Pháp chỉ huy một toán lính lê dương đốt 150 ngôi nhà của giáo dân. Bên cạnh việc cưỡng đoạt bằng vũ lực chúng còn tung tin thất thiệt như "Chúa đã vào Nam, ai ở lại sẽ bị rút phép thông công", "Mỹ sẽ ném bom nguyên tử xuống miền Bắc" gây hoang mang, dao động trong bà con giáo dân. Những tên phản động đội lốt tôn giáo đã sử dụng bọn ác ôn, lưu manh dùng gậy gộc đến từng gia đình cưỡng bức đồng bào lên xe, xuống thuyền đi theo chúng. 

Thực hiện chủ trương của trên, UBKCHC và sau đó là UBHC tỉnh thành lập Ban chống cuỡng ép di cư ở các huyện và. Đồng chí Chủ tịch UBHC xã làm trưởng ban chống cưỡng ép di cư, phối hợp với mặt trận, các đoàn thể phụ nữ, thanh niên nông hội, lực lượng vũ trang, công an giúp đỡ bà con theo đạo tăng gia sản xuất, ổn định cuộc sống. Tỉnh cử cán bộ, bộ đội về các địa bàn có đông đồng bào công giáo tuyên truyền nói rõ cho bà con hiểu rõ chính sách của Đảng, Chính phủ, vạch rõ âm mưu của đế quốc Mỹ và bọn tay sai, vận động đồng bào ở lại làm ăn, xây dựng quê hương... Khi đồng bào công giáo các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh ở phía Bắc di cư theo đường quốc lộ vào Nam, UBHC và nhân dân ở các địa phương Quảng Trạch, Bố Trạch, Đồng Hới đã giúp đỡ, tạo điều kiện ăn ở và tuyên truyền giải thích, vận động bà con trở về quê hương bản quán, không mắc mưu địch. Nhiều người, sau khi nhận thức được âm mưu thâm độc của kẻ địch đã đưa gia đình quay trở về quê hương.

Giải quyết nạn đói

Khi vừa mới giải phóng, 3 trận lũ lụt kéo đến làm cho nhân dân nhiều địa phương lâm vào tình trạng đói kém, hàng trăm gia đình mất nhà cửa, hàng nghìn gia đình "đứt bữa" phải ăn rau cháo qua ngày. 

Trước tình hình đó, Ủy ban Hành chính tỉnh đã tích cực triển khai nhiều biện pháp cứu đói với tinh thần "cứu đói như cứu lửa", không để cho nạn đói trở nên nghiêm trọng và mở rộng. Ủy ban Hành chính tỉnh đã cử cán bộ về các xã thiếu đói nắm tình hình, đặt vấn đề với các địa phương vận động bà con giúp đở nhau "lá lành đùm lá rách" trong lúc khó khăn. Để giải quyết kịp thời các địa phương thiếu đói trọng điểm, tỉnh đã xuất 38 tấn lúa trợ cấp đợt đầu cho các huyện là Tuyên Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Bố Trạch và sau đó đợt hai là 60 tấn
. Để giải quyết cơ bản nạn đói, nhất là thời kỳ giáp hạt sắp tới, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương vận động nhân dân tăng gia sản xuất rau màu ngắn ngày với phương châm "trồng thật nhiều, trồng thật sớm, trồng xen, trồng liên tiếp, trồng ở vùng thượng du, trồng ven đường quốc lộ, dọc bờ biển ở những nơi thiếu đói". Phong trào tăng gia sản xuất cứu đói không những được triển khai rầm rộ ở nông thôn mà cả ở vùng thị xã mới giải phóng. Nhân dân thị xã Đồng Hới được sự giúp đỡ của các đơn vị bộ đội tháo dỡ bom mìn, dọn dẹp rào kẽm gai, khai hoang mở rộng diện tích trồng khoai sắn ở vùng sân bay, xung quanh các lô cốt trước đây của địch. Nhân dân xã Bảo Ninh, một xã chủ yếu làm nghề đánh cá cũng trồng được 5 ha khoai trên cát. Phong trào trồng khoai ụ được phổ biến và được nhiều nơi hưởng ứng, tuy nămg suất không cao nhưng đã gây được ý thức lao động sản xuất trong mọi tầng lớp nhân dân thị xã sau ngày giải phóng. Khắp nơi nhân dân dấy lên tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau từng ngọn khoai, hom sắn, hạt giống bầu bí gieo trồng kịp thời vụ. Các cơ quan trường học, đơn vị bộ đội cũng tích cực triển khai công tác tăng gia tự túc, nơi nào có đất hoang là nơi đó có rau màu mọc lên xanh tốt. Đến cuối năm 1954, toàn tỉnh đã trồng được 4.425 mẫu khoai sớm, 720 mẫu ngô sớm và 670 mẫu sắn sớm. 

Cùng với việc đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nhân dân ở các địa phương tích cực hưởng ứng phong trào tiết kiệm, giúp đỡ những gia đình khó khăn. Nhân dân xã Cự Nẫm (Bố Trạch) quyên góp được 16 thúng lúa, 20 thúng ngô, 2 thúng khoai giúp cho các gia đình đứt bữa. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 tiết kiệm được 5, 5 tấn gạo giúp cho nhân dân ở các huyện. Hội Phụ nữ thị xã Đồng Hới vận động chị em hội viên lập hũ gạo tiết kiệm như thời đầu kháng chiến giúp các gia đình khó khăn. Chính nhờ những biện pháp tích cực cứu đói mà nạn đói cuối năm 1954 được khắc phục, không lan rộng và trầm trọng hơn. Nhân dân các địa phương trong tỉnh, nhất là nhân dân ở các vùng mới giải phóng càng thêm tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, của chính quyền cách mạng.

Đổi tiền - quản lý tài chính

Để thực hiện quản lý Hành chính Nhà nước về mặt tiền tệ, theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, ngay sau khi giải phóng, UBHC đã chỉ đạo cho Ngân hàng Nhà nước tỉnh tổ chức việc đổi đồng bạc Đông Dương của chính quyền cũ trước đây thành bạc Việt Nam. Ngay trong đợt đổi tiền đầu tiên, tháng 9 năm 1954, toàn tỉnh đổi được gần 14 triệu đồng bạc Đông Dương trong đó Bố Trạch 3,1 triệu, Quảng Ninh trên 50 vạn, Lệ Thủy trên 90 vạn, Đồng Hới 8,8 triệu. Tỷ giá thu đổi lúc đầu 1 đồng Đông Dương đổi 22 đồng Việt Nam sau xuống 20 đồng. Số tiền ngân hàng phải xuất ra là 260 triệu, số tồn quỹ là 650 triệu chưa kể số Liên khu đưa vào là 500 triệu, Quảng Trị đưa ra hơn 431 triệu. Đại bộ phận nhân dân lao động đã được đổi hết. Số các hộ tư sản đổi nhiều nhất là 19 đến 26 vạn, nhiều hộ đổi ở mức trên dưới 5 vạn.

Khi bắt đầu có luồng hàng từ Quảng Trị ra đã có hiện tượng mua bán hàng lậu bằng bạc Đông Dương, hoặc đổi lậu tiền Đông Dương. Trước tình hình đó, Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo cho các cơ quan chức năng lập các trạm kiểm soát, xử trí các trường hợp vi phạm và tuyên truyền giáo dục nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh việc đổi tiền, ngăn chặn sự phá hoại của địch trên mặt trận kinh tế
.

Đón tiếp cán bộ tập kết, đồng bào miền Nam ra

Thực hiện chủ trương của trên, tỉnh Quảng Bình được phân công đón tiếp và bố trí nơi ăn ở, làm việc, học tập cho 3219 người là cán bộ, đảng viên, bộ đội phục viên cùng con em và học sinh của hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên ra tập kết. Sau đó, đầu tháng 11-1954, do tình hình địch khủng bố, bắt lính nên hơn 1000 đồng bào Quảng Trị vượt tuyến ra Bắc đến Quảng Bình địch cư. UBHC tỉnh thành lập Ban Đón tiếp cán bộ tập kết, chỉ đạo cho các ngành, các địa phương tổ chức đón tiếp chu đáo, tạo điều kiện giúp đỡ số cán bộ tập kết và đồng bào vượt tuyến ổn định cuộc sống. Nhân dân các địa phương đã thể hiện được tình cảm Bình Trị Thiên ruột thịt, cùng chiến hào trong những ngày chống thực dân Pháp xâm lược. Đối với số cán bộ tập kết, Ủy ban Hành chính tỉnh bố trí công tác thích hợp tại các cơ quan, ban ngành của tỉnh căn cứ vào trình độ và sức khỏe của cán bộ. Đối với đồng bào vượt tuyến được đưa về các địa phương giúp đỡ nơi ở, trợ cấp ban đầu để đồng bào bắt tay vào tăng gia sản xuất, ổn định cuộc sống. Số các cháu học sinh được tổ chức đón nhận ngay vào các trường công lập ở Đồng Hới, Quảng Ninh, Lệ Thủy..., được ưu tiên cấp học bổng, học phẩm và được nhân dân các địa phương đưa về từng gia đình giúp đỡ, tiếp tục đi học.

2 - Hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế

Cùng với việc tập trung giải quyết những công việc đột xuất sau ngày giải phóng, UBHC tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan hành chính triển khai công tác điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội, trước hết là tập trung đẩy mạnh sản xuất.

Sau 9 năm kháng chiến, với chính sách "tam quang" (đốt sạch, giết sạch, phá sạch), hậu quả chiến tranh để lại trên đất Quảng Bình là hết sức nặng nề. Nhiều làng mạc trù phú bị thực dân Pháp biến thành vành đai trắng. Hệ thống đồn bốt, lô cốt, dây thép gai, hầm hào và những bãi bom mìn cùng phế liệu chiến tranh còn ngổn ngang. Trên 30.000 nóc nhà bị thiêu hủy, 23.000 người bị giết, 20.000 trâu bò bị cướp và bắn giết, gần 11.000 ha ruộng đất bị bỏ hoang. Hầu hết hệ thống đường giao thông cầu cống, đê đập bị phá hủy. Các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, ma chay, đồng bóng lan tràn. Hơn 4.000 người ở thị xã Đồng Hới thất nghiệp. Một số bệnh xã hội như giang mai, hoa liễu, đau mắt hột phổ biến trong vùng mới giải phóng. Sau ngày miền Bắc được hoàn toàn giải phóng,  tháng 9 - 1954, Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng họp ra Nghị quyết vạch rõ "Nhiệm vụ chủ yếu của miền Bắc là hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế quốc dân". Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, tháng 10 năm 1954, Tỉnh ủy Quảng Bình họp ra nghị quyết đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho Đảng bộ và nhân dân trong những năm 1954 đến năm 1957 là "hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, đẩy mạnh sản xuất tiết kiệm, tổ chức đời sống nhân dân, chuẩn bị mọi điều kiện tiến tới thực hiện triệt để giảm tô, cải cách ruộng đất và khôi phục phát triển kinh tế, văn hóa có kế hoạch".

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ủy ban Hành chính tỉnh và các cơ quan hành chính cấp tỉnh triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã - hội như sau:

Trên mặt trận nông nghiệp, bước vào năm 1955, công cuộc khai hoang phục hóa mở rộng diện tích được triển khai tích cực ở các địa phương trong toàn tỉnh. Các đơn vị bộ đội, dân quân tự vệ làm nòng cốt, giúp dân thu gom bom đạn địch ở các nơi trọng điểm lấy đất mở rộng sản xuất. Tính đến đầu năm 1956, toàn tỉnh đã khai hoang được 5.574 ha. Các công trình trung và tiểu thủy nông được xây dựng nhằm giải quyết khâu thủy lợi, lấy nước tưới tiêu cho đồng ruộng. Đặc biệt, hàng chục km đê ngăn mặn ở tuyến sông Gianh, Lý Hòa, Nhật Lệ được xây dựng để bảo vệ cho hàng chục ngàn ha ruông khỏi bị ngập mặn. Ty Canh nông cử cán bộ về các địa phương hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi cho nông dân ở các địa phương tăng năng suất vật nuôi và cây trồng.

Đẩy mạnh giảm tô, thực hiện cải cách ruộng đất và sửa sai
Chủ trương thực hiện giảm tô, cải cách ruộng đất đã được đặt ra trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nhưng do điều kiện kháng chiến lúc đó chưa được triển khai toàn diện, ở những vùng tự do mới thực hiện được chính sách tạm cấp. Để đẩy mạnh công tác giảm tô, sau một thời gian chuẩn bị, tháng 2 năm 1955, tỉnh đã phát động quần chúng thực hiện công tác giảm tô đợt 7 trong 19 xã phía Bắc của Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, rút kinh nghiệm mở rộng công tác giảm tô ra toàn tỉnh. Tháng 7 – 1955, giảm tô đợt 8 ở 41 xã thuộc huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, các xã còn lại ở Bố Trạch và vùng ngoại ô thị xã Đồng Hới. 

Kết quả của công tác giảm tô trong toàn tỉnh là giai cấp địa chủ bị đánh gục một bước về chính trị và tư tưởng. Về mặt kinh tế, địa chủ, phú nông đã phải thoái thu tô cho nông dân 37.540 tấn thóc. Tịch thu của địa chủ cường hào 523 con bò, 252 cái nhà, 406 chiếc cày bừa và 1.284 ha ruộng đất chia cho trên 8.000 gia đình hộ nông dân.

Cũng qua đợt phát động quần chúng giảm tô, các tổ chức quần chúng của nông dân được củng cố; 42000 nông dân được tổ chức vào nông hội trong đó có 1.805 người trước đây bị cưỡng ép di cư. Phong trào thi đua sản xuất trong nông dân được đẩy mạnh. Qua phong trào đã xây dựng được 975 tổ đổi công, đó là cơ sở bước đầu đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện chủ trương của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa II) về việc phải hoàn thành cải cách ruộng đất trước tháng 7 năm 1956, tháng 01 năm 1956, tỉnh chỉ đạo cải cách ruộng đất tại xã Quảng Liên (Quảng Trạch) để rút kinh nghiệm tiến hành trong toàn tỉnh. Tháng 3 - 1956 phát động cải cách ruộng đất ở 127 xã trong toàn tỉnh
.

Qua đấu tranh, uy thế chính trị, kinh tế của giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ hoàn toàn. Toàn tỉnh đã trưng thu, trưng mua và tịch thu 50.159 ha ruộng đất, 508 ngôi nhà, 431 trâu bò, 440 nông cụ sản xuất các loại chia cho nông dân.

Đánh giá thắng lợi của cải cách ruộng đất, Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng mở rộng tháng 9 - 1956 đã ghi rõ: "Hiện nay, ở miền Bắc, giai cấp địa chủ căn bản đã bị đánh đổ. Ruộng đất về tay nông dân, hơn 10 triệu nông dân lao động đã trở thành người làm chủ; hàng vạn cốt cán được đào tạo; chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất đã vĩnh viễn bị xóa bỏ. Đó là một chuyển biến to lớn về kinh tế, chính trị và xã hội"
.

Song, trong quá trình thực hiện cải cách ruộng đất, chúng ta đã mắc sai lầm hết sức nghiêm trọng. Trong Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 10 đã nghiêm khắc kiểm điểm và Hội nghị Trung ương lần thứ 14 (11 – 1958) đã nói rõ những sai lầm đó là:

- Vi phạm đường lối giai cấp nông thôn; xâm phạm lợi ích trung nông, không liên hiệp với phú nông, không phân biệt đối đãi các loại địa chủ, không chiếu cố địa chủ kháng chiến.

- Cường điệu việc trấn áp phản cách mạng.

- Không dựa vào tổ chức cũ, không giao cho tổ chức Đảng địa phương lãnh đạo cải cách ruộng đất, mắc chủ nghĩa thành phần và khuynh hướng trừng phạt.

- Lạm dụng các biện pháp phát động quần chúng, nặng đấu tố, nhẹ giáo dục, phổ biến hóa cách làm bắt rễ xâu chuỗi, không kết hợp biện pháp hành chính với phát động quần chúng. Sai lầm nghiêm trọng nhất là trong chỉnh đốn tổ chức.

Nguyên nhân của những sai lầm đó là do "Không nắm vững những biến đổi của nông thôn miền Bắc từ sau Cách mạng tháng Tám và trong kháng chiến chống Pháp, dập khuôn máy móc kinh nghiệm nước ngoài"
.

Trước những sai lầm nghiêm trọng đó, Hội nghị Trung ương 10 đề ra chủ trương "Kiên quyết sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức để phát huy kết quả đã đạt được".

Thực hiện chủ trương của Trung ương, công tác sửa sai đã được tiến hành một cách khẩn trương, tích cực. Ngày 25 - 12 - 1956, UBHC tỉnh thành lập Ủy ban Cải cách ruộng đất tỉnh do đồng chí Nguyễn Tư Thoan, Chủ tịch UBHC tỉnh làm chủ nhiệm. Tuy gọi là Ủy ban CCRĐ nhưng nhiệm vụ chủ yếu của Ủy ban là giúp UBHC tỉnh theo dõi tình hình và chuẩn bị công tác tổng kết sửa sai ở địa phương. Ủy ban CCRĐ không phải là cơ quan lãnh đạo, không trực tiếp ra chỉ thị cho UBHC cấp dưới
.

 Cuối tháng 12 - 1956, công tác sửa sai đã hoàn thành một bước. Công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân đã tạo sự nhất trí trong Đảng và trong nội bộ nhân dân. Nhiều tổ chức Đảng được phục hồi, trả lại đảng tịch cho hơn 2.000 đảng viên bị khai trừ trong cải cách ruộng đất; trả lại tự do cho 615 người. Đến tháng 11 - 1957, tổng kết công tác sửa sai đã trả lại thành phần cho 2.229 hộ bị quy sai trong cải cách ruộng đất, đền bù tài sản cho các gia đình bị tịch thu, trưng thu, trưng mua sai. Công tác sửa sai đã thu được thắng lợi tốt đẹp, gây được lòng tin trong quần chúng nhân dân. Tình hình dịu dần, các sinh hoạt chòm xóm đông hơn trước, quan hệ bình thường trong nông thôn từng bước được phục hồi.

Điều hành các hoạt động khôi phục phát triển kinh tế - xã hội

Cùng với việc sửa sai, UBHC tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan hành chính tỉnh điều hành các hoạt động thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1956 và thu được một số kết quả bước đầu.

Về nông nghiệp: Gieo trồng được 48.025 héc ta, đạt 98,4% kế hoạch, vượt năm 1955 là 7.826 héc ta, sản lượng lương thực thu được 83.011 tấn thóc, bằng 101% kế hoạch; hành quân đầu người đạt 303 kg/một khẩu ở nông thôn và 290 kg/khẩu  trong toàn tỉnh.

Đã xây dựng được 21 km đê ngăn mặn cho 3.000 héc ta đất canh tác.

Triển khai xây dựng Nông trường quốc doanh Phú Quý.

Về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, đã tập trung khôi phục một số cơ sở phục vụ sinh hoạt nhân dân như nhà máy điện, nước, các cơ sở giao thông vận tải. Các ngành sản xuất lâm nghiệp, ngư nghiệp bước đầu được khôi phục và đi vào hoạt động.

Về thương nghiệp, thực hiện cải cách dân chủ trong giới công thương nghiệp nhằm chuyển hóa nền kinh tế từ thị trường tiêu thụ phục vụ chiến tranh của thực dân Pháp sang thị trường có tổ chức phục vụ nền kinh tế quốc dân, phục vụ. Hệ thống mậu dịch quốc doanh được thành lập hướng dẫn lưu thông phân phối, bảo đảm cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân như gạo, muối, vải, giữ giá cả ổn định.

Điều hành các hoạt động văn hóa xã hội:

Ngành giáo dục: Đẩy mạnh công tác bình dân học vụ, thanh toán nạn mù chữ:

Trong lời kêu gọi ngày 02 - 9 – 1954, Hồ Chủ tịch đã chỉ ra những nhiệm vụ cấp bách của thời kỳ cách mạng mới, về công tác Bình dân học vụ, Bác nói: "Ở vùng tự do cũ và vùng mới giải phóng, về văn hóa chúng ta phải thanh toán hết nạn mù chữ, đào tạo cán bộ để xây dựng nước nhà". Nhận thức được vai trò công tác bình dân học vụ trong giai đoạn mới, đặc biệt là vùng mới giải phóng, UBHC tỉnh đã chỉ đạo cho Ty Giáo dục đẩy mạnh phong trào BDHV, thanh toán nạn mù chữ. Để chuẩn bị cho đội ngủ giáo viên BDHV cho các vùng mới giải phóng, Ty Giáo dục đã tổ chức hai lớp bồi dưỡng cho cán bộ và trưởng đoàn BDHV từ 19 đến 30 - 7 tại Ba Đồn và từ 15 đến 26 - 7 - 1954 tại Lại xá để huấn luyện kiến thức chuyên môn và giáo dục, xác định lập trường chính trị phục vụ nhân dân. Tổ chức lớp huấn luyện cho 387 giáo viên sơ cấp và 196 giáo viên dự bị bình dân. Nhờ khẩn trương chuẩn bị tốt công tác tổ chức nên ngay sau ngày giải phóng các lớp BDHV khai giảng cùng lúc với các trường phổ thông. Nhân dân các vùng mới giải phóng nô nức đến các lớp BDHV để học tập văn hóa, đồng thời các lớp BDHV đã góp phần tập hợp nhân dân, động viên chính trị, ổn định tình hình. Ngày 24 - 12 - 1954, Ông Hoàng Văn Diệm Phó chủ tịch UBHC Liên khu IV và ông Hoàng Quý, Phó Giám đốc Khu giáo dục đã gửi thư khen ngợi "Quảng Bình so với trước, thành phần cán bộ xã trong các lớp học đã tăng lên nhiều. Chúng tôi hoan nghênh tinh thần cố gắng tranh thủ học tập của cán bộ và anh chị em lao động và khen ngợi tinh thần phục vụ của cán bộ và giáo viên BDHV."

Bước sang khóa học 1955, UBHC tỉnh và Ty Giáo dục đã gửi thư cho các cơ quan, đoàn thể chính quyền các địa phương trong tỉnh nhằm động viên khóa học đầu xuân. Lúc này ở Quảng Bình đang thực hiện giảm tô đợt 8 và chuẩn bị cải cách ruộng đất đợt 6, các địa phương đã nhiệt tình hưởng ứng phong trào đi dạy và đi học BDHV. Gần 600 giáo viên sơ cấp và dự dị BDHV được huấn luyện hăng hái lên lớp. Với khẩu hiệu "Người biết chữ dạy cho người chưa biết chữ", số học sinh lớn tuổi cũng thành giáo viên đứng lớp hoặc dạy kèm cặp ở các gia đình. Các lớp BDHV học tập trung nhằm tạo điều kiện cho cán bộ cơ sở đi học, nâng cao trình độ văn hóa cũng được tổ chức ở các địa phương.

Từ 02 đến 05 - 02 - 1956, UBHC tỉnh đã tổ chức hội nghị bàn biện pháp thực hiện kế hoạch 3 năm thanh toán nạn mù chữ. Với tinh thần "tích cực khắc phục khó khăn, đi sâu phát động quần chúng, quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước về thanh toán nạn mù chữ", phong trào đi dạy đi học phát triển mạnh mẽ sôi nổi khắp nơi ngay khi các địa phương đang thực hiện cải cách ruộng đất và tham gia sản xuất, khắc phục hậu quả chiến tranh. Cuối năm 1956, do sai lầm trong cải cách ruộng đất, tình hình nông thôn không ổn định, việc học tập BDHV có phần rời rạc, lắng xuống. Trước tình hình đó, Trung ương đã kịp thời có biện pháp chấn chỉnh và củng cố phong trào. Ngày 21 - 12 - 1956, Hồ Chủ tịch gửi thư khen các đơn vị dẫn đầu về BDHV và nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của việc thanh toán nạn mù chữ, Người đã đến dự Hội nghị tổng kết công tác BDHV toàn miền Bắc năm 1956 và chỉ rõ: "Ta đã nói 3 năm thì phải đúng kỳ hạn. Nếu cán bộ BDHV quyết tâm, nếu toàn thể đồng bào quyết tâm thì nhất định thực hiện được".

Để thực hiện lời dạy của Bác, ngày 30 - 3 – 1957, UBHC tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào BDHV năm 1956, đẩy mạnh công tác BDHV nhằm thanh toán nạn mù chữ vượt mức kế hoạch nhà nước. UBHC tỉnh đã trao cờ luân lưu dẫn đầu phong trào BDHV năm 1956 cho xã Đức Ninh, khen thưởng hai xã Hàm Nghi và Dân Hóa dẫn đầu trong các xã miền núi, tặng huy hiệu BDHV cho cho 136 cá nhân và thông qua bản giao ước thi đua với xã Vĩnh Khang (Thanh Hóa), lá cờ đầu BDHV toàn miền Bắc.

Ngày 26 - 6 - 1957, khu phố Đồng Đình, thị xã Đồng Hới được UBHC LK IV ra quyết định công nhận thanh toán nạn mù chữ. Đây là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước TTNMC trước một năm ruỡi, có tác dụng cổ vũ phong trào toàn tỉnh.

Cùng với việc đẩy mạnh phong trào BDHV, thanh toán nạn mù chữ, ngay sau ngày hòa bình, Ngành Giáo dục đã tổ chức học tập theo chương trình Bổ túc văn hóa (BTVH) nhằm nâng cao trình độ văn hóa cho đội ngũ cán bộ trong tình hình, nhiệm vụ mới.

Ty Giáo dục cũng đã triển khai xây dựng ngành học mẫu giáo, vỡ lòng để dạy dỗ các cháu chưa đến độ tuổi học phổ thông. Tính đến 30 - 9 - 1954 toàn tỉnh đã có 215 lớp, 156 giáo viên và 4.368 học sinh vỡ lòng. 

Về giáo dục phổ thông: Ngay sau khi hòa bình lập lại, UBKCHC tỉnh đã chỉ đạo Ngành Giáo dục phải chuẩn bị tốt cho việc khai giảng năm học mới 1954 - 1955. Ty Giáo dục đã tổ chức Hội nghị hiệu trưởng các trường trong tỉnh phổ biến kế hoạch triển khai năm học "Hòa bình và chống Mỹ". Ở vùng tự do cũ, hệ thống trường công lập vẫn giữ nguyên, các lớp tư thục được mở rộng… Ở vùng mới giải phóng, Ty Giáo dục đã tổ chức lại hệ thống giáo dục phổ thông, duy trì các trường công lập, khuyến khích mở các trường tư thục, dân lập đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Ngày 15 - 9 - 1954, tất cả các trường trong tỉnh đều đồng loạt tổ chức Lễ Khai giảng năm học 1954 - 1955, năm học đầu tiên sau ngày hòa bình. Có 55 trường cấp I công lập, 54 trường cấp I tư thục đón nhận 9.842 học sinh; 9 trường cấp II công lập, 8 trường cấp II tư thục thu nhận 1049 học sinh. Ở đâu, Lễ Khai giảng cũng được tổ chức trang nghiêm và trọng thể, gây một ấn tượng mạnh trong các tầng lớp nhân dân. Như vậy là chỉ sau 20 ngày giải phóng, hệ thống giáo dục phổ thông đã đi vào hoạt, động mở ra một giai đoạn phát triển mới cho Ngành Giáo dục dưới chế độ mới.

Trước yêu cầu bức bách về nhu cầu học tập của con em sau ngày giải phóng, tháng 10 - 1954, UBHC tỉnh cho Ngành Giáo dục mở 2 lớp sư phạm cấp tốc 7 + 3 tháng để đào tạo giáo viên cấp I, đến tháng 02 - 1955 mở tiếp hai khóa đào tạo giáo viên 7 + 2 tháng, đào tạo thêm 300 giáo viên, kịp thời bổ sung đội ngũ giáo viên cho các trường trong tỉnh

Năm học 1955 - 1956, Ngành Giáo dục đã tích cực vận động nhân dân, phụ huynh học sinh đóng góp xây dựng trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập của con em nên số học sinh toàn tỉnh tăng 25,3% so với năm học trước.

Tháng 3 - 1956, Đại hội Giáo dục phổ thông toàn quốc họp ở Thủ đô Hà Nội thông qua đề án của Bộ giáo dục sáp nhập và lập ra Hệ thống giáo dục 10 năm. Đây là cuộc cải cánh giáo dục nhằm xây dựng "Hệ thống giáo dục mới có tính chất XHCN, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và nhằm phục vụ nhân dân lao động".

Mục tiêu giáo dục được xác định là "Đào tạo bồi dưỡng thanh, thiếu niên trở thành những người phát triển về mọi mặt, những công dân tốt trung thành với Tổ quốc, những người lao động tốt, cán bộ tốt của Nhà nước, có tài đức để phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đồng thời để thực hiện thống nhất đất nước, trên cơ sở độc lập và dân chủ."

Phương châm giáo dục là "Liên hệ lý luận với thực tiễn, gắn nhà trường với xã hội". Nội dung giáo dục có tính chất toàn diện, bao gồm đức - trí - thể - mỹ.

Yêu cầu đặt ra cho hệ thống giáo dục mới là trên cơ sở xóa bỏ tận gốc những tàn tích của giáo dục cũ, phấn đấu về mọi mặt để đưa chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một cao hơn.

Bước vào năm học 1956 - 1957, UBHC tỉnh chỉ đạo cho ngành giáo dục bắt đầu áp dụng "Quy chế trường phổ thông 10 năm". Hệ thống giáo dục phổ thông chia thành 3 cấp: cấp I: 4 năm (từ lớp 1 đến lớp 4); cấp II : 3 năm (từ lớp 5 đến lớp 7); cấp III: 3 năm (từ lớp 8 đến lớp 10). Biên chế năm học gồm 9 tháng, khai giảng vào ngày 01 - 9 và kết thúc vào 30 - 5 năm sau. Ty Giáo dục đã triển khai việc nhập hệ thống trường lớp theo quy chế mới và chuyển học sinh từ hệ cũ sang hệ mới. Tình hình cơ sở vất chất lúc này thiếu nghiêm trọng vì các trường lớp cấp I phát triển ngoài chỉ tiêu kế hoạch, mỗi lớp phải học hai buổi. Trước tình hình đó, UBHC tỉnh đã có công văn chỉ thị cho chính quyền địa phương các cấp phải tập trung xây dựng trường sở cho học sinh kể cả việc "xây dựng trường tạm", xây dựng trường cấp II sau khi sáp nhập và giải quyết nhu cầu bàn ghế, bảng đen cho các lớp học. Phong trào toàn dân tham gia xây dựng trường sở diễn ra sôi nổi ở các địa phương. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhân dân, phụ huynh học sinh đã xây dựng được 46 phòng học bằng ngói, 90 phòng học bằng tranh tre, đóng 968 bộ bàn ghế và làm một số nhà văn phòng, nhà ở, nhà ăn tập thể cho giáo viên. Hệ thống giáo dục phổ thông sau ngày hòa bình lập lại nhờ đó đã có bước phát triển mạnh mẽ.

Công tác y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân: Công việc đầu tiên của Ngành Y tế khi hòa bình lập lại là tổ chức tiếp quản các cơ sở y tế của chế độ cũ để lại trong đó có "Nhà thương Nam Triều" ở thị xã Đồng Hới, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, triển khai công tác phục vụ điều trị cho nhân dân. Nhận thấy bệnh lao là một bệnh xã hội gây tổn hại sức khỏe cho nhân dân nên UBHC tỉnh đã cho xây dựng một trạm diều dưỡng, điều trị bệnh lao tại khu vực Tam Tòa.

Cùng với việc ổn định tổ chức bộ máy của Ngành Y tế, UBHC tỉnh cho Ty Y tế thành lập một bộ phận huấn luyện có nhiệm vụ bổ túc y tá, hộ sinh kháng chiến học hết chương trình sơ cấp để lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp do Ủy ban tỉnh ký; đồng thời đào tạo y tá, hộ sinh sơ cấp cho các cơ sở điều trị của tỉnh, huyện và một số cơ quan, công, nông, lâm trường.

Cuối năm 1954, đầu năm 1955, Quảng Bình có 1 bệnh viện (Đồng Hới ), 2 bệnh xá huyện, một khu điều dưỡng, một khu điều trị lao, một cơ sở huấn luyện - đào tạo, 3 phòng khám bệnh cấp cứu hộ sinh và 1 nhà hộ sinh khu vực. Tuyến y tế cơ sở có 45/133 xã có ban y tế và 1/3 trong số đó có trạm y tế - hộ sinh xã.

Được Bộ Y tế nhất trí, UBHC tỉnh giao cho Ty Y tế thành lập các Phòng Y tế huyện, thị xã để tăng cường công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến tháng 3 - 1956 các phòng y tế của các huyện đều thành lập Tổ Vệ sinh phòng bệnh có từ 3 đến 5 người chăm lo công tác tuyên truyền công tác vệ sinh phòng bệnh trong nhân dân. Đặc biệt, Ngành Y tế đã phát động phong trào "toàn dân làm vệ sinh yêu nước" nhằm làm phong quang thôn xóm, phòng các bệnh truyền nhiễm được nhân dân đồng tình hưởn ứng. Tại thị xã Đồng Hới, hàng tuần, vào chiều thứ bảy các cơ quan đoàn thể, cán bộ công nhân viên, bộ đội, học sinh và nhân dân các khu phố tham gia đông đảo làm vệ sinh đường phố, dọn các bãi rác lưu cữu ở các khu ngoại thành, các đồn lính Pháp trước đây làm cho bộ mặt thị xã quang đãng, sạch sẽ hơn.

Trước yêu cầu chăm sóc tốt sức khỏe của nhân dân, trong lúc đó các cơ sở y tế của các tuyến huyện xã còn nhiều khó khăn, ngành y tế đã thành lập các đội chuyên khoa lưu động như các đội chống mắt hột, chống sốt rét, chống lao, chống bệnh phong và hoa liễu đi xuống các địa phương tuyên truyền phòng bệnh và cứu chữa cho bệnh nhân.

Nhờ những cố gắng nỗ lực của Ngành Y tế nên sau ngày hòa bình lập lại, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng không có các đợt dịch lớn xẩy ra; các bệnh xã hội được khống chế, công tác sức khỏe nhân dân bước đầu được chú ý thể hiện tính ưu việt của chế độ mới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thăm Quảng Bình
Trong khi Đảng bộ và nhân dân Quảng bình đang nổ lực phấn đấu hàn gắn vết thương chiến tranh, thực hiện công tác sửa sai trong cải cách ruộng đất, ngày 16 - 6 – 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thăm Quảng Bình và khu vực Vĩnh Linh. Cùng đi với Hồ Chủ tịch có đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng và đồng chí Hoàng Văn Diệm, Chủ tịch Ủy ban hành chính Liên khu IV. Trong buổi gặp mặt và nói chuyện với cán bộ cốt cán Quảng Bình và khu vực Vĩnh Linh, Hồ Chủ tịch đã biểu dương những thành tích của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thời gian qua: "Trong kháng chiến, cán bộ trong, ngoài Đảng có tinh thần chịu đựng gian khổ, anh dũng đấu tranh bảo vệ làng, bảo vệ dân, bảo vệ thành quả cách mạng. Đó là những ưu điểm đáng khen. Từ ngày hòa bình lập lại, đảng viên và đoàn viên ra sức lãnh đạo nông dân sản xuất, đó là việc làm tốt. Trong lúc phát hiện sai lầm trong cải cách ruộng đất, cán bộ, đảng viên, đoàn viên đều lo lắng, đều ra sức tận tụy sửa sai, riêng thanh niên có thành tích trồng cây, khôi phục đất hoang để sản xuất. Đó là ưu điểm đáng khen..."

Nhưng đồng thời Bác cũng chỉ rõ những khuyết điểm mà cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc sửa chữa, đó là: Óc suy bì, tỵ nạnh, kèn cựa, đòi đãi ngộ; óc công thần, địa vị; tự do cá nhân chủ nghĩa thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, tự do quá trớn; không giữ đúng kỹ luật lao động, xem khinh lao động chân tay, không thấy lao động là vẻ vang; rượu chè, say sưa bù khú, nhất là Tết nhất cờ bạc, đồng bóng, hủ hóa; lãng phí của công, do đó mà làm hại sản xuất, lãng phí công quỹ, hại đến nhà nước, hại đến sản xuất nông nghiệp… không thích học tập; kém đoàn kết, trong kháng chiến tinh thần đoàn kết tốt, hòa bình trở lại thì kém, không coi nhau như ruột thịt, như trước..."

Chiều ngày 16 - 6, hơn ba vạn đồng bào, cán bộ, bộ đội lực lượng vũ trang Quảng Bình và đại biểu khu vực Vĩnh Linh họp mít tinh chào mừng Hồ Chủ tịch tại sân vận động Đồng Hới. Nói chuyện tại buổi mít tinh, Hồ Chủ tịch nhấn mạnh: "Quảng Bình, Vĩnh Linh ở tuyến đầu miền Bắc tiếp giáp miền Nam, mọi việc làm tốt hay xấu của các cô chú ở đây đều có ảnh hưởng nhất định đến cách mạng miền Nam, đều có ý nghĩa bảo vệ miền Bắc. Nếu kẻ địch có hành động liều lĩnh gì thì Quảng Bình, Vĩnh Linh phải đương đầu với chúng trước hết và phải bảo đảm đánh thắng chúng trước hết. Các cô, các chú phải chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang, nhất là dân quân tự vệ... Xưa Quảng Bình, Vĩnh Linh nghèo khổ là vì đế quốc phong kiến bóc lột, kìm kẹp, vì chiến tranh tàn phá. Ngày nay chúng ta có hòa bình để xây dựng chủ nghĩa xã hội, nếu biết dùng đúng và dùng tốt tài nguyên và lao động của mình thì Quảng Bình, Vĩnh Linh sẽ giàu có, không những đời sống của nhân dân trong tỉnh được nâng lên mà còn góp một phần quan trọng cho Nhà nước..."
.

Thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch, Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phát động phong trào thi đua làm theo lời Bác, trước mắt thực hiện tốt việc cải tạo XHCN và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội. 

III - Điều hành cải tạo XHCN bước đầu phát triển kinh tế văn hóa 1958 - 1960.

1 - Củng cố chính quyền, xây dựng các cơ quan hành chính cấp tỉnh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới

Do điều kiện của cuộc kháng chiến, việc bầu cử HĐND cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương có thời gian gián đoạn, không được thường xuyên, đúng nhiệm kỳ. Để tăng cường củng cố bộ máy chính quyền ở địa phương sau ngày hòa bình, Chính phủ đã có Sắc lệnh số 04/SL ngày 20 - 7 - 1957 quy định việc bầu cử HĐND và UBHC các cấp. Ngày 12 - 12 - 1958, Chính phủ ra Thông tư về việc hướng dẫn việc bầu cử HĐND và Ủy ban hành chính các cấp. Thông tư nêu rõ: "Cuộc bầu cử HĐND và UBHC các cấp lần này là một cuộc vận động chính trị to lớn nhằm củng cố chế độ chuyên chính dân chủ nhân dân, mở rộng sinh hoạt dân chủ, ảnh hưởng tốt đến miền Nam"
.

Thông tư nêu ra kế hoạch tiến hành cụ thể bảo đảm cho cuộc bầu cử HĐND và UBHC các cấp thành công.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, UBHC tỉnh đã chỉ đạo và phối hợp với Mặt trận tổ chức tốt cuộc bầu cử HĐND cấp tỉnh, xã và bầu cử UBHC cấp tỉnh, huyện và xã tháng 5 - 1959. Sau cuộc bầu cử  Hội đồng nhân dân tỉnh khóa III, trong phiên họp đầu tiên của HĐND tỉnh từ ngày 05 đến 10 tháng 6 năm 1959, HĐND tỉnh đã bầu ra UBHC tỉnh gồm có 17 thành viên, do ông Trần Bội làm Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 14 Ủy viên. Thường trực UBHC có 7 Ủy viên: Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 4 Ủy viên phụ trách các ngành quan trọng công an, nội chính, kinh tế, Tài chính và Kế hoạch. Bộ phận ủy viên không thường trực trực tiếp phụ trách một số ngành. UBHC tỉnh phân thành 3 khối để chỉ đạo: Khổi Kinh tế có 9 Ủy viên UBHC do Chủ tịch tỉnh phụ trách; Khối nội chính có 3 Ủy viên do một Phó Chủ tịch phụ trách; khối Văn hóa - xã hội có 4 Ủy viên do một Phó Chủ tịch phụ trách; 1 Ủy viên làm Chánh Văn phòng UBHC. 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, UBHC tỉnh quyết định sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng sát với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới.

Trong kháng chiến chống Pháp, bộ máy hành chính nhà nước được tổ chức nhiều đầu mối để quản lý các công việc cụ thể, đồng thời lại có cơ quan  phụ trách nhiều lĩnh vực không thể thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ trong thời bình, nên cần phải sắp xếp lại hợp lý hơn.

Ty Tài chính: Trong kháng chiến có các Ty Kinh tế, Trực thu, Thuế quan, Ngân chánh, Nha Tín dụng sát nhập lại, (bao gồm cả Chi Sở thuế vụ, Chi Sở muối, Chi Sở rượu được thành lập sau ngày hòa bình).

Ty Công thương. Năm 1959 thành lập Phòng Thủ công nghiệp (thuộc Ty Công thương) trực thuộc Ủy ban.

Ty Thương nghiệp (thành lập trên cơ sở tách từ Ty Công thương) 

Ty Lương thực (tách ra từ ty Thương nghiệp)

Ty Công nghiệp và Thủ công nghiệp (Thành lập 4 - 1960 trên cơ sở  tách một bộ phận trong ty Công thương và Phòng Thủ công nghiệp thuộc Ủy ban.)

Ty Nông Nghiệp (Trong kháng chiến là Ty Khuyến nông, Ty Thú ngư , Ty Canh nông, 1956 là Ty Nông Lâm sau tách thành Ty Nông nghiệp và Ty lâm nghiệp.

Ty Lâm nghiệp (năm 1960 thành lập Ty Quốc doanh Lâm nghiệp trên cơ sở sát nhập Ty Lâm nghiệp với Công ty Nông hải sản).

Ty Thủy sản (Thành lập năm 1960 trên cơ sở tách Phòng thủy sản (bộ phận kỹ thuật) trong Ty Nông nghiệp

Ty Thủy lợi (Trong kháng chiến nằm trong ty Công chánh, sau ngày hòa bình nằm trong Ty Kiến trúc - Thủy lợi)

Ty Kiến Trúc (trên cơ sở tách bộ phận Kiến trúc trong khối thủy lợi của ty Công chánh trước đây và Ty  Kiến trúc - Thủy lợi sau ngày hòa bình lập lại)

 Ty Giao thông- vận tải (tách ra từ Ty Giao thông - Bưu điện trong kháng chiến).

Ty Bưu điện và Truyền thanh (tách ra từ Ty Giao thông - Bưu điện trong kháng chiến).

Ty Văn hóa  (Đổi tên từ Ty Tuyên truyền trước đây)

Ty Giáo dục phổ thông (Sát nhập hai ty: Tiểu học vụ và Bình dân học vụ trước đây).

Ty Y tế.

Ty Lao động (năm 1955 là Ty Lao động đầu năm 1956 đổi thành Phòng Lao động trực thuộc Ủy ban).

Thành lập một số ban, phòng, hội trực thuộc Ủy ban, điều hành quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực:

Ủy ban kế hoạch Nhà nước

Phòng Thống kê (sau đổi thành Chi cục thống kê).

Ban Quản lý kiến thiết cơ bản (sau đổi là UB kiến thiết cơ bản).

Ban Thể dục thể thao tỉnh (sau đổi là Uỷ ban TDTT).

Phòng địa chính.

Phòng Tổ chức cán bộ.

Phòng Dân chính (phối hợp với tỉnh đội theo dõi công tác thương binh, liệt sĩ).

Bên cạnh đó, UBHC tỉnh cũng thành lập một số công ty và trạm như Công ty Lương thực, Công ty Thực phẩm, Công ty Bách hóa, Công ty Nông- Hải sản, Công ty Thủy sản, Công ty vật liệu xây dựng, Trạm vật liệu sản xuất, Trạm cung ứng miền núi... các công ty và trạm lúc này ngoài chức năng của một đơn vị sản xuất kinh doanh, còn có thực hiện một số chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn như việc quản lý thị trường những mặt hàng được giao kinh doanh..

Việc hình thành bộ máy hành chính Nhà nước thời kỳ này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội trong cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp. Cùng với việc củng cố tổ chức, bộ máy, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan hành chính cấp tỉnh đã ra quy chế làm việc, đề cao trách nhiệm cỉa đội ngũ cán bộ, công chức trong việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành mình. 

Việc củng cố và hoàn thiện bộ máy hành chính cấp tỉnh trong thời gian này là một bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống hành chính Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới và làm cho bộ máy hành chính hoạt động đồng bộ, có hiệu quả hơn.

2 - Điều hành công tác cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội 1958 - 1960

Sau khi căn bản hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, Quốc Hội khóa I, kỳ họp thứ 8 từ ngày 16 đến 29 tháng 4 năm 1958 tại Hà Nội thông qua Nghị quyết quan trọng về: "Xây dựng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, đấu tranh thống nhất nước nhà".

Trung tuần tháng 11-1958, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 14 (khóa II) ra Nghị quyết về "Nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 3 năm (1958 - 1960) ở miền Bắc" với các nội dung chủ yếu sau:

- Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, lấy nông nghiệp làm khâu chính, chủ yếu nhằm giải quyết vấn đề lương thực, đồng thời rất chú trọng sản xuất công nghiệp.

- Cải tạo nông nghiệp, thủ công nghiệp và công thương nghiệp tư bản tư doanh theo chủ nghĩa xã hội, khâu chính là hợp tác hóa nông nghiệp.

- Trên cơ sở phát triển sản xuất, nâng cao thêm một bước đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy họp ra nghị quyết đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hôi và công tác xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới. Trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội, Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh ra nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong ba năm 1958 - 1960.

Để thực hiện các nghị quyết của cấp trên, của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân, Ủy ban hành chính tỉnh đã họp với các ban ngành xây dựng kế hoạch cải tạo xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế xã hội trong năm 1958 và ba năm 1958 - 1960.

Công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa 

Ủy ban hành chính tỉnh bắt đầu triển khai cuộc vận động cải tạo XHCN, xây dựng hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã nghề cá. Tháng 7 năm 1958, tỉnh lấy xã Lộc Ninh (Quảng Ninh) là nơi có phong trào đổi công mạnh làm thí điểm xây dựng hợp tác xã nghề ruộng và hợp tác xã nghề cá rút kinh nghiệm chỉ đạo cho toàn tỉnh. 

Ngày 26 - 7 - 1958, đại hội xã viên thành lập Hợp tác xã nghề cá biển đầu tiên ở Phú Hội, xã Lộc Ninh được triệu tập. Hợp tác xã đã thu hút 21 hộ ngư dân với 118 nhân khẩu đóng góp cổ phần, phương tiện thuyền lưới tự nguyện vào làm ăn chung. Tiếp đến, ngày 05 - 8 - 1958, Hợp tác xã nông nghiệp (nghề ruộng) Tây Xá, xã Lộc Ninh cũng được thành lập. Hai hợp tác xã nghề cá và nghề ruộng được xây dựng ở Lộc Ninh bắt tay vào làm ăn theo cách quản lý mới, có hiệu quả đã mở đầu cho phong trào hợp tác hóa phát triển mạnh mẽ ở Quảng Bình. Tháng 10 - 1958, trên cơ sở kinh nghiệm của Lộc Ninh, Ủy ban Hành chính tỉnh giao cho Ty Nông nghiệp mở một lớp huấn luyện cán bộ gồm 220 người chuẩn bị cho việc thành lập hợp tác xã ở các địa phương trong tỉnh. Sau hội nghi huấn luyện ở tỉnh, nhiều huyện cũng đã mở lớp huấn luyện tại địa phương mình. Đến cuối năm 1958, toàn tỉnh đã có 47 hợp tác xã nông nghiệp và 15 hợp tác xã nghề cá, bao gồm 7.452 hộ, chiếm 12,86% so với hộ nông dân trong toàn tỉnh. Ngoài ra còn có 33.618 hộ vào tổ đổi công đạt tỷ lệ 58,37%.

Đến cuối năm 1959, có 95% hộ nông dân vào làm ăn tập thể trong đó có 66,74% vào hợp tác xã bậc thấp và 19,7 % bậc cao.

Đánh giá phong trào hợp tác xã nông nghiệp trong toàn tỉnh, Hội nghị Tỉnh ủy tháng 10 - 1959 nhận định: "Phong trào phát triển nhanh, đều, rộng khắp trong toàn tỉnh và hiện nay thực sự trở thành phong trào quần chúng rộng rãi và đang có khí thế lên cao trào. Qua nhiều lần sơ kết, chúng ta đã xác nhận phong trào căn bản là tốt, lành mạnh; phong trào dần dần đi vào bề sâu nhưng chưa thực sự vững chắc."

Trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào, để củng cố vững chắc, Ủy ban hành chính tỉnh chỉ đạo cho Ngành Nông nghiệp và các ban ngành liên quan tập trung chỉ đạo khâu quản lý, đẩy mạnh sản xuất, cải tiến kỹ thuật, củng cố lề lối làm việc của ban quản trị, nâng cao chất lượng của hợp tác xã, chuyển hợp tác xã bậc thấp lên bậc cao.

Trong phong trào hợp tác hóa, ở Quảng Bình đã xuất hiện nhiều hợp tác xã tiên tiến, trong đó có hợp tác xã Đại Phong (Phong Thủy) đã trở thành lá cờ đầu của miền Bắc. Cuối năm 1958, hợp tác xã Mỹ Phước ra đời gồm 23 hộ, 332 lao động với 23 mẫu ruộng. Năm 1959, hợp tác xã phát triển lên 33 hộ, sau vụ mùa 1959 phát triển trên 44 hộ. Từ một hợp tác xã nghèo, cổ phần xã viên đóng góp chưa đủ, với tinh thần "đuổi kịp trung nông", năm 1959 hợp tác xã đã có 100 con bò, 3 xe trâu, 1 lò ấp vịt với hàng ngàn con. Quỹ hợp tác xã tăng lên 1.200 đồng, có nhà văn hóa, tủ sách, tủ thuốc, nhóm giữ trẻ, đời sống xã viên được cải thiện. Tháng 10 - 1959, hợp tác xã Mỹ Phước hợp nhất với hợp tác xã Đông Tây Bắc lấy tên là "Hợp tác xã 6 - 1", xây dựng phương hướng sản xuất mới. Với mục tiêu phá thế độc canh, phá xiềng ba sào, hợp tác xã đã đề ra các biện pháp áp dụng kỹ thuật tăng năng suất lao động và cây trồng; khoanh vùng thủy lợi, kiến thiết đồng ruộng; đẩy mạnh khai hoang mở rộng diện tích, mở thêm ngành nghề, đưa giá trị ngày công lao động đạt bình quân lên 2 đ/ngày (giá trị lao động phổ thông bình quân thời kỳ này là 1,25 đ/ngày). Tháng 10 năm 1960, HTX 6 - 1 hợp nhất với HTX Trần Phú, HTX Lệ Phong thành HTX Đại Phong có quy mô toàn thôn gồm 446 hộ, 1028 xã viên, 2.102 khẩu, 892 lao động với 1.113 mẫu ruộng trong đó có 60 mẫu khai hoang tại chỗ, vỡ hoang ở miền Tây 120 mẫu, đưa diện tích 1 vụ thành 2 vụ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa năng suất lên 22 tạ/ha Hợp tác xã Đại Phong đã chuyên môn hóa các ngành nghề, xếp bậc định mức lao động, tiến hành 3 khoán tốt. Các công trình phúc lợi như trường học, bệnh xá nhà mẫu giáo được xây dựng ở hầu hết các đội sản xuất. Năm 1961, đạt mức sống trung nông đưa bình quân đầu người đạt 1.244 cân thóc. Đại Phong được Hồ Chủ tịch tặng thưởng một chiếc máy cày và Người nhiều lần viết báo khen ngợi. Hợp tác xã Đại Phong được Hội đồng Chính phủ tuyên dương là "Lá cờ đầu của phong trào thi đua trong ngành nông nghiệp", được Quốc hội tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. Đồng chí Nguyễn Phước Ánh được tuyên dương Anh hùng Lao động. Bộ Nông nghiệp phát động các hợp tác xã trên toàn miền Bắc thi đua với Đại Phong.

Để nhân rộng mô hình Đại Phong, Ủy ban tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hội nghị rút kinh nghiệm và chỉ đạo các hợp tác xã trong tỉnh thi đua "đuổi và tiến kịp Đại phong".

Cùng với phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, các hợp tác xã nghề cá Quảng Bình cũng đã phát triển mạnh. Cuối năm 1959, có 95% hộ nghề cá vào tập đoàn và hợp tác xã, trong đó có 68 hợp tác xã bậc cao bao gồm 3.475 hộ, chiếm tỷ lệ gần 85% số hộ làm nghề cá. Hợp tác xã Quang Phú trở thành lá cờ đầu nghề cá toàn miền Bắc và đồng chí Lê Trạm, Chủ nhiệm Hợp tác xã được tặng danh hiệu Anh hùng lao động và Huân chương lao động hạng nhất.

Về cải tạo tiểu thủ công nghiệp và thương nghiệp tư bản tư doanh:

Đồng thời với việc xây dựng và củng cố hợp tác xã nông nghiệp, Ủy ban hành chính tỉnh đã giao cho Ty Công thương chỉ đạo tổ chức vận động những người làm nghề thủ công, buôn bán nhỏ vào làm ăn tập thể theo hướng dẫn của Ban Vận động liên hiệp hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Trung ương. Ở thị xã Đồng Hới đã thành lập được 7 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và thương nghiệp: HTX Hồng Quang (cơ khí và sửa xe đạp); HTX Hồng Hải (mộc, chạm, cưa xẻ gỗ); HTX Đồng Lực (giày, da, dép nhựa, mũ vải); HTX Hồng Thắng (may mặc); HTX Hồng Minh (cắt tóc); HTX Hồng Việt (nhiếp ảnh và sửa đồng hồ); HTX Hồng Việt (trồng răng). Các chị em buôn bán nhỏ cũng được tổ chức vào các hợp tác xã ăn uống, mua bán rau dưa, đan lát, các tổ hợp kinh doanh mua bán vải, tạp hóa, bánh kẹo... Nhìn chung với nhiều hình thức linh hoạt, ngoài hợp tác xã, tổ hợp tác, chị em tiểu thương được tập hợp lại làm ăn chung trong các tổ mua bán, nhóm mua bán hoặc đại lý cho các cơ sở quốc doanh. Số hộ mua bán thuốc tân dược được kiểm kê đưa vào hoạt động theo quy chế của Nhà nước, làm đại lý hoặc trở thành nhân viên của Công ty Dược phẩm. Ở các địa phương khác ngoài các hợp tác xã nông nghiệp, số lao động tiểu thủ công nghiệp cũng được tập hợp vào các hợp tác xã như HTX gạch ngói, cưa xẻ gỗ, đóng thuyền, làm muối… Đến đầu năm 1960 đã có 75 % thợ thủ công, 80% ngành nghề phục vụ và 78 % tiểu thương được tập hợp vào hợp tác xã theo ngành nghè phù hợp.

Đối với các hộ tư sản, Nhà nước có chính sách vận động họ bỏ vốn, tham gia lao động vào các cơ sở  "công tư hợp doanh". Đến năm 1960 đã lập 8 cơ sở công tư hợp doanh gồm 24/32 hộ tư sản với số vốn là 267.532 đồng.

Cùng với kết quả cải tạo xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương nghiệp tư bản tư doanh, thành phần kinh tế quốc doanh Nhà nước ngày càng phát triển. Các tập đoàn sản xuất của cán bộ miền Nam tập kết, nông trường quân đội được chuyển thành Nông trường quốc doanh Phú Quý, Sen Bàng, Lệ Ninh; các trại chăn nuôi quốc doanh ra đời như trại ở Đồng Lê, Ba Canh, Thuận Đức.

Đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế -  xã hội:
Bước vào vụ sản xuất Đông - Xuân 1957 - 1958, Ủy ban Hành chính tỉnh đã tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân toàn tỉnh
 nhằm đánh giá tình hình sản xuất nhất là sản xuất nông nghiệp trong thời gian khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới. Về tình hình sản xuất nông nghiệp, Hội nghị đánh giá: Phong trào đã có sự chuyển biến mạnh nhất là khai hoang, tăng vụ và công tác thủy lợi. Tỉnh đã huy động một lực lượng lớn lao động trên 1600 người đắp đập Cự Nẫm, kịp thời phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân. Các địa phương đã tập trung lực lượng hoàn thành các đập Tân Lý, Đồng Cao, Võ Ninh, Quảng Phúc. Về phong trào xây dựng tổ đổi công  từ 155 tổ cuối năm 1957 đến đầu năm 1958 đã phát triển lên 2.202 tổ và 109 tập đoàn sản xuất, thu hút 44,7% hộ nông dân vào làm ăn tập thể. Hệ thống hợp tác xã mua bán, vay mượn (tín dụng) được xây dựng nhiều nơi, điển hình có HTX mua bán Võ Ninh (Quảng Ninh), Hoàn Trạch (Bố Trạch) hoạt động có hiệu quả, tích cực hổ trợ vốn cho sản xuất. Hội nghị đề ra nhiệm vụ trong năm tới là: “đẩy mạnh khai hoang, tăng vụ, làm vượt diện tích, năng suất, sản lượng với khẩu hiệu “phá kỷ lục về sản xuất”; tiếp tục đẩy mạnh phong trào làm thủy lợi; đẩy mạnh và củng cố phong trào xây dựng các tổ đổi công, tập đoàn sản xuất trong nông nghiệp và nghề cá biển, chuẩn bị cho việc xây dựng hợp tác xã thí điểm về nghề nông và nghề cá của tỉnh”.
Sau thu hoạch vụ chiêm, chuẩn bị bước vào vụ mùa, thực hiện chủ trương của UBHC Liên khu IV, UBHC tỉnh lại phát động thi đua hưởng ứng "Chiến dịch sản xuất vụ mùa thắng lợi". Sáng ngày 20 - 7 - 1958, ngày ký Hiệp định Giơnevơ, hàng vạn lao động ở các địa phương xuống đồng, lên rừng, ra biển đến các công trường xây dựng tham gia hưởng ứng mở màn chiến dịch. Tỉnh đã cử nhiều đoàn cán bộ về các địa phương giúp cơ sở chỉ đạo chiến dịch.

Trên mặt trận nông nghiệp, tinh thần của chiến dịch là "Còn đất còn cày, còn mạ còn cấy", "Biến ruộng hoang thành đồng lúa, biến nương đất thành hoa màu tốt tươi", nông dân các địa phương hăng hái ra quân khai hoang, phục hóa mở rộng diện tích cho vụ mùa. Cùng với việc mở rộng diện tích, phong trào cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất cây trồng, làm thủy lợi được phát triển mạnh mẽ khắp nơi. Với khẩu hiệu: "Quý phân như vàng" các hình thức thu nhặt phân phong phú như "đi tay không về có", "sạch làng tốt ruộng" được mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng kể cả các cháu thiếu niên, học sinh. Phong trào làm thủy lợi được thể hiện trong khẩu hiệu: "Vắt đất ra nước, thay trời làm mưa" đã huy động hàng vạn người ra đồng be bờ, làm kênh mương lấy nước cho đồng ruộng.

Kết thúc chiến dịch, toàn tỉnh đã tăng diện tích lúa vụ mùa so với năm trước là 1.007 ha, vượt kế hoạch năm 1958 là 625 ha. Riêng huyện Lệ Thủy vượt kế hoạch là 445 ha. Năng suất lúa trong toàn tỉnh đạt 17,5 tạ/ha (chỉ tiêu đề ra là 16,5 tạ/ha).

Bước vào năm 1959, năm bản lề của kế hoạch ba năm khôi phục kinh tế 1958 - 1960, Ủy ban Hành chính lại tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân thảo luận nhiệm vụ sản xuất và phát động "Vụ chiêm vượt bực". Nhân dân trong toàn tỉnh ra sức thi đua vượt mức kế hoạch Nhà nước giao trên nhiều lĩnh vực. Nhiều biện pháp kỹ thuật mới được Ty Nông nghiệp phổ biến và áp dụng trên diện rộng như biện pháp cấy dày, bón nhiều phân hữu cơ đã đưa năng suất lúa lên 17,6 tạ/ha, tăng hơn vụ trước là 1,3 tạ/ha. Lúa chiêm vượt mức 5,6% diện tích, 10% năng suất, 6% tổng sản lượng. Kế hoạch khai hoang Trung ương giao 500 ha, các địa phương đã phấn đấu đạt 1013 ha, vượt 100,6%. Diện tích lúa vụ mười năm đó đạt 26.360 ha, vượt kế hoạch 360 ha, tăng hơn năm 1958 là 595 ha. Phong trào làm thủy lợi được tiếp tục được đẩy mạnh, có 12 xã đã căn bản chống được hạn, 87 xã đã có quy hoạch thủy lợi. Toàn tỉnh đã huy động hàng triệu ngày công, đào đắp được hàng nghìn mét khối chống úng, chống hạn cho hơn 1.000 ha ruộng lúa. Quảng Bình vinh dự được Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng 3, tấm huân chương đầu tiên trên mặt trận sản xuất. Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp lúc này có phong trào thi đua 3 tốt (sản xuất tốt, thủy lợi tốt), phấn đấu "nhổ cờ trắng, cắm cờ hồng", nông dân và xã viên các hợp tác xã nông nghiệp đã phấn đấu giành những thành tích vượt trội. Toàn tỉnh có 80 đơn vị xã và hợp tác xã đạt danh hiệu "Cờ Hồng" trong phong trào 3 tốt. Ủy ban tỉnh chỉ đạo cho Ngành Nông nghiệp chọn 700 cán bộ trong các đơn vị "Cờ Hồng" đến các vùng còn yếu củng cố phong trào, nhất là vùng đồng bào công giáo và vùng còn nhiều khó khăn.

Cùng với nông nghiệp, nghề cá biển trong những năm này đã có bước phát triển mới. Nhận thức được thế mạnh của nghề đánh bắt cá biển của tỉnh, Ủy ban hành chính tỉnh đã chỉ đạo cho các ngành phối hợp giúp bà con ngư dân và các hợp tác xã vay vốn, mua sắm phương tiện tăng thêm năng lực đánh bắt. Ngân hàng tỉnh cho vay 441.000 đồng để mua sắm ngư lưới cụ. Ngành Mậu dịch quốc doanh đã cung cấp 1.855 mét khối gỗ, 20.816 cuộn song, 5.227 cuộn cước. Nhờ việc thành lập hợp tác xã, ngư dân huy động được nguồn vốn, lao động mua sắm thêm ngư lưới cụ, đóng thuyền mới nhiều hơn. Các hợp tác xã ở Ngư Thủy, Cảnh Dương, Đức Trạch, Lộc Ninh đã huy động được hơn 111.000 đồng đóng mới hàng chục chiếc thuyền. Số thuyền năm 1958 tăng 66 chiếc, vàng lưới tăng 103 chiếc, sản lượng cá đạt 8.998 tấn, vượt kế hoạch Nhà nước 9,7 %. Xã Ngư Thủy, sau khi đã thành lập hợp tác xã chỉ trong 3 tháng đánh được 310 tấn cá, trong đó có hợp tác xã Tương Lai phấn đấu đạt 3.000kg cá cho một lao động.

Trên các lĩnh vực kinh tế khác:

Để thống nhất quản lý, nắm chắc lượng tiền tệ trong cả nước, chuẩn bị cho nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới, Chính phủ chủ trương đổi tiền, thu hồi tiền cũ phát hành tiền mới với mệnh giá có giá trị cao hơn (1 đồng tiền mới bằng 1.000 đồng tiền cũ). Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan tài chính liên quan cử cán bộ, tập huấn và giữ bí mật chủ trương thu đổi cho đến phút cuối. Ngày 20 - 02 - 1959, lệnh thu đổi tiền được ban hành. Toàn tỉnh đã tổ chức 43 cụm với 398 bàn phục vụ việc thu đổi cho nhân dân nhanh chóng, thuận tiện. Sau khi đã thu đổi, 18 giờ ngày 28 tháng 02 ở Đồng Hới và 12 giờ ngày 01 tháng 3 ở các vùng nông thôn, lệnh cấm lưu hành tiền cũ được thực hiện. Việc đổi tiền diễn ra nhanh chóng, an toàn, đồng tiền mới được phát hành đã tạo điều kiện cho công tác quản lý tài chính ngày càng đi vào nề nếp, thuận tiện.

Trong lĩnh vực thương mại, thời kỳ này, Ủy ban Hành chính tỉnh ra quyết định  thành lập các cơ quan thương nghiệp Nhà nước gọi là Mậu dịch quốc doanh. Tuy không phải là cơ quan hành chính nhà nước nhưng chức năng của Mậu dịch quốc doanh là cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân và cán bộ như gạo, muối, củi đốt, dầu thắp sáng, giấy vở học sinh... nên nó được Nhà nước quản lý khá chặt chẽ. Việc ra đời hệ thống mậu dịch quốc doanh đã giải quyết được phần nào những nhu cầu thiết yếu của đời sống trong hoàn cảnh khó khăn sau chiến tranh.

Trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong 3 năm khôi phục kinh tế, Ngành Giao thông Vận tải đã cố gắng phục hồi lại các tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ trên địa bàn toàn tỉnh. Trên tuyến quốc lộ, Ty Giao thông Vận tải đã thành lập ba công trường phục hồi giao thông (Đèo Ngang - Bắc Giang; Nam Gianh - Bắc Quán Hàu; Nam Quán Hàu - Bắc Vĩnh Linh). Công việc phục hồi là san lấp các đoạn đường ta đã đào phá trong kháng chiến chống Pháp, củng cố các bến phà, làm lại cầu cống bằng gỗ, kè đá gia cố những đoạn đường qua vùng cát từ Võ Ninh vào Vĩnh Linh. Các địa phương cũng đã tu bổ, phục hồi các tuyến đường tỉnh lộ, liên huyện, liên xã phục vụ việc đi lại của nhân dân. Về phương tiện vận tải, các phương tiện vận tải thô sơ phát triển, nhất là phát triển thuyền vận tải đường sông. Các hợp tác xã vận tải sông biển ở Cảnh Dương, Lý Hòa, Thanh Khê, Đồng Hới được thành lập với các đoàn thuyền buồm có trọng tải 30 - 50 tấn đã góp phần lưu thông hàng hóa trong và ngoài tỉnh phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Tại thị xã Đồng Hới, sau khi cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, các công tư hợp doanh vận tải ra đời đã góp phần nâng cao năng lực vận tải cơ giới cho tỉnh. Xí nghiệp công tư hợp doanh ô tô vận tải gồm 3 hộ tư sản, 7 hộ tiểu chủ đã góp vốn mua được 13 chiếc ô tô tải, 5 chiếc xe con, thành lập một tổ sửa chữa tiểu tu để hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa nội địa. 

Để kịp thời phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế trong những năm sắp đến, Bộ Giao thông Vận tải quyết định cho Quảng Bình xây dựng Cảng Gianh tại Thanh Khê (Bố Trạch). Ủy ban Hành chính tỉnh giao cho Ty Giao thông Vận tải mở công trường xây dựng. Sau 6 tháng thi công, 2 cầu cảng và kho bãi hoàn thành, tháng 6 - 1960 cảng Gianh đón nhận chiếc tàu Hữu Nghị của Tổng cục đường biển cập bến, tăng cường năng lực tiếp nhận hàng hóa cho ngành giao thông vận tải Quảng Bình.

Trong khi tích cực triển khai các công trình phục vụ sản xuất và dân sinh thì một nhiệm vụ "đặc biệt" được giao cho quân và dân Quảng Bình là mở đường nối với chiến trường Trị Thiên. Do yêu cầu phát triển của cách mạng miền Nam, ngày 06 - 5 - 1959, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị liên tịch tại Quân khu IV bàn việc mở đường tiếp tế cho chiến trường Trị Thiên. Thực hiện chủ trương của Trung ương, Ủy ban Hành chính tỉnh giao cho đồng chí Võ Văn Ấp, Trưởng Ty Giao thông - Bưu điện dẫn đầu đoàn cán bộ khảo sát của ngành kết hợp với các đồng chí cán bộ tỉnh đội, công an vũ trang có du kích xã Phan Đình Phùng dẫn đường khảo sát tuyến đường từ Làng Ho vượt qua đỉnh 1001 ngược lên Xê Băng Hiêng vào vùng miền Tây Quảng Trị. Sau khi tìm được lối đi, một con đường vận chuyển bộ được mở.

Sau đợt vận tải đột kích này, nhận thấy tầm quan trọng chiến lược của tuyến đường, Bộ Giao thông Vận tải và UBHC Quảng Bình chủ trương cho mở rộng và nâng cấp đoạn từ ngã ba Thạch Bàn đến Làng Ho dài 40 km cho xe cơ giới hoạt động, còn đoạn từ làng Ho vào đến Cù Bai dài 44 km chỉ phát cây, vận chuyển bộ để giữ bí mật cho tuyến đường.

Ngày 19 - 5 - 1959, trên tuyến đường từ Thạch Bàn đến Khe Hó có hơn 1.000 dân công Quảng Bình và bộ đội Sư đoàn 325 đã tập trung thi công khởi đầu cho việc xây dựng tuyến vận tải chiến lược Đường Hồ Chí Minh sau này. Sau hơn ba tháng khẩn trương bạt núi xuyên rừng con đường hoàn thành và đưa vào sử dụng. Những chuyến hàng đầu tiên đã được đưa vào bàn giao cho bộ phận tiền phương của Phân khu Trị Thiên tại Bãi Hà, miền Tây Quảng Trị

Trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội

Ngành Giáo dục: Trong 3 năm khôi phục và phát triển kinh tế, thành tích nổi bật của nhân dân Quảng Bình trong lĩnh vực văn hóa xã hội là đã thanh toán nạn mù chữ vào tháng 12 năm 1958. Để có được kết quả này, UBHC tỉnh đã chỉ đạo Ngành Giáo dục và các ban ngành đoàn thể, các địa phương trong toàn tỉnh vận động nhân dân tích cực đẩy mạnh phong trào BDHV trong 3 năm thực hiện kế hoạch "Thanh toán nạn mù chữ" do Chính phủ phát động. Trên cơ sở phong trào đã có từ những năm trước, tháng 3 năm 1958, UBHC tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, giao chỉ tiêu và thành lập Ban Lãnh đạo thanh toán nạn mù chữ (thay cho Ban Vận động TTNMC) do đồng chí Cổ Kim Thành, Chủ tịch UBHC tỉnh phụ trách trưởng ban, đồng chí Trưởng ty giáo dục làm phó ban, cùng các thành viên là đại diện các đoàn thể quần chúng: Liên đoàn Lao động, Ban Liên lạc Hội nông dân, Đoàn Thanh niên lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ...Ban Lãnh đạo TTNMC đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sử dụng sức mạnh tổng hợp của các cấp các ngành, coi công tác diệt dốt là một mặt trận và quyết tâm giành thắng lợi trong thời gian ngắn. Ban Lãnh đạo TTNMC đã ra lệnh báo động "Tổng diệt giặc dốt", phong trào phát triển mạnh mẽ, sôi nổi trong toàn tỉnh. Những đợt tuyên truyền xung kích, những "tuần lễ đại náo", những cuộc rước đuốc, những đêm lửa trại, những "Hội nghị Diên Hồng diệt dốt" được tổ chức khắp các địa phương. Các lớp học được tổ chức trên đồng ruộng, công nông trường, trong rừng sâu của những đội khai thác sơn tràng, trên biển cả của những thuyền đánh cá. Những nỗ lực cố gắng của toàn thể nhân dâ trong tỉnh, đặc biệt là đội ngũ giáo viên Ngành Giáo dục đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Đầu năm 1958, thị xã Đồng Hới được công nhận TTNMC. Ngày 31 - 5 - 1958, huyện Quảng Ninh được công nhận TTNMC, tiếp đến là Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa. Tính đến tháng 12 - 1958, toàn tỉnh đã có 147.053 người trong số dân 158.718 người trong độ tuổi từ 12 đến 50 biết chữ, đạt tỷ lệ 92,6%. Ngày 27 tháng 12 năm 1958 Bộ trưởng Bộ Giáo dục ra quyết định số 173/QĐ công nhận tỉnh Quảng Bình đã thanh toán nạn mù chữ về căn bản cho nhân dân từ 12 đến 50 tuổi.
Chiến thắng giặc dốt là một thắng lợi có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống của nhân dân Quảng Bình. Từ đây nhân dân tỉnh Quảng Bình có điều kiện đẻ năng cao trình độ văn hóa, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, tích cực góp phần xây dựng CNXH.

Trước yêu cầu của sự nghiệp phát triển giáo dục, ngày 22 - 7 - 1959, Bộ Giáo dục ra Nghị định số 379-NĐ về việc thành lập Trường Sư phạm trung cấp Quảng Bình với nhiệm vụ đào tạo giáo viên cấp II về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, có giác ngộ XHCN, có trình độ văn hóa, nghiệp vụ, sức khỏe để phục vụ trường cấp II cho các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Khu vực Vĩnh Linh. 

Ngày 15 - 10 - 1959, UBHC Quảng Bình ra Quyết định số 03/TC thành lập Trường sư phạm sơ cấp và bổ túc nghiệp vụ giáo viên cấp I và khai giảng khóa đầu tiên vào ngày 31 - 10 - 1959.

Với việc thành lập 2 trường sư phạm nói trên, Ngành Giáo dục Quảng Bình đã có cơ sở đào tạo đội ngũ giáo viên đủ đáp ứng cho yêu cầu phát triển giáo dục trong những năm tới, chuẩn bị sẵn sàng cho việc đáp ứng nhu cầu giáo viên cho hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên kết nghĩa khi nước nhà thống nhất.  

Trong thời gian này, hệ thống giáo dục phổ thông phát triển mạnh mẽ, đến cuối năm 1960 toàn tỉnh có 125 trường cấp I với 25.957 học sinh, 16 trường cấp II với 2.006 học sinh. Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu học tập của con em khi đã học hết cấp II, tháng 7 năm 1959, UBHC tỉnh đã ra quyết định thành lập Trường cấp III Quảng Bình. Từ đây, con em trong tỉnh khi học hết cấp II khỏi phải ra Hà Tĩnh, Nghệ An để theo học cấp III. Niên khóa 1959 - 1960  tuyển 158 học sinh vào lớp 8 trong đó có 36 học sinh là con em miền Nam tập kết.

Những kết quả trên lĩnh vực giáo dục trong 3 năm 1958 - 1960 là bước khởi đầu quan trọng tạo nguồn nhân lực có trình độ văn hóa góp phần thực hiện kế hoạch 5 năm xây dựng CNXH ở tỉnh Quảng Bình.

Trên lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Trong thời kỳ này Ngành Y tế đã có nhiều cố gắng để xây dựng và củng cố mạng lưới y tế cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu huấn luyện đào tạo cán bộ y tế nông thôn, được sự đồng ý của Bộ Y tế, UBHC tỉnh quyết định chuyển bộ phận huấn luyện ở Tam Tòa thành Trường Y tế sơ cấp thuộc Ty Y tế Quảng Bình. Trường có nhiệm vụ đào tạo y tá, dược tá, nữ hộ sinh cho y tế tuyến huyện, xã, công nông trường, xí nghiệp và một số cơ quan. Cơ sở của Trường vẫn ở Tam Tòa nhưng được bổ sung xây dựng thêm cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học. Bệnh viện Đồng Hải (Đồng Hới) là cơ sở thực hành của Trường.

Ngày 21 - 4 - 1960, Bộ Y tế ra thông tư 04/BYT-TT cho phép các tỉnh miền Bắc mở trường y sĩ. Cuối năm 1960, Trường Y sĩ Quảng Bình được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Y tế sơ cấp trước đây. Nhiệm vụ của Trường là bổ túc y tá trong biên chế nhà nước; y tá, hộ sinh xã chọn đến học sau ba năm thành y sĩ. Đào tạo y sĩ từ học sinh tốt nghiệp cấp II (lớp 7); tiếp tục mở rộng đào tạo y tá, nữ hộ sinh, dược tá cho xã, huyện và cơ sở. Ngoài việc đào tạo, bổ túc chuyên môn, trường còn đảm nhận bổ túc văn hóa hết cấp II cho cán bộ của Ngành Y tế.

Cùng với việc bồi dưỡng, đào tạo cán bộ tại Trường, Ngành Y tế còn tổ chức các đội chuyên khoa lưu động huấn luyện bổ túc cho cán bộ y tế cơ sở  công tác phòng chống sốt rét, mắt hột, bệnh phong , bệnh lao, bệnh hoa liễu...

Nhờ có những chủ trương tích cực và đúng đắn, đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường công tác y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tiến bộ.

Điều hành các hoạt động quản lý văn hóa, xã hội
Quản lý xã hội: Quản lý hành chính xã hội là một chức năng của hệ thống hành chính cấp tỉnh. Tháng 11 năm 1956, Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ khai báo hộ khẩu để tăng cường công tác quản lý hành chính ở các vùng vừa giải phóng. Theo quyết định của Chính phủ, việc quản lý hộ khẩu và các mặt công tác quản lý hành chính khác giao cho Ngành Công an địa phương dưới sự chỉ đạo của UBHC các cấp. Từ năm 1958 đến năm 1960, UBHC tỉnh đã chỉ đạo Ty Công an tỉnh tổ chức các hoạt động có hiệu quả trong việc quản lý xã hội, quản lý an ninh trật tự.

Việc tiến hành đăng ký quản lý hộ khẩu được tiến hành khẩn trương trong toàn tỉnh, đặc biệt là ở vùng thị xã, thị trấn. Công tác quản lý hộ tịch, đăng ký hộ khẩu đi vào nề nếp đã giúp chính quyền các địa phương nắm rõ đối tượng cư trú, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Điều hành quản lý hành chính xã hội của các cơ quan hành chính Nhà nước trong thời kỳ này còn có một nhiệm vụ quan trọng là vận động nhân dân ủng hộ cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam, đối với Quảng Bình là ủng hộ đồng bào hai tỉnh Quảng Trị và Thừa thiên kết nghĩa. Ngày 20 - 7 - 1959, UBHC tỉnh đã phát động phong trào ủng hộ đồng bào Trị Thiên ruột thịt ở các ban ngành, đoàn thể các địa phương trong tỉnh. Phong trào diễn ra sôi nổi, bằng nhiều hình thức phong phú. Các đoàn thể đã vận động hội viên, đoàn viên viết thư, gửi bưu thiếp thăm hỏi, động viên bà con ở hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên. UBHC tỉnh đã chỉ đạo cho thị xã Đồng Hới xây dựng vườn dừa Trị Thiên kết nghĩa dọc bờ sông Nhật Lệ, ngành văn hóa xây dựng Thư viện Trị Thiên. Nhân dân trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào tiết kiệm vì Trị Thiên bằng nhiều hình thức như "con gà Trị Thiên", "sào lúa Trị Thiên", "hũ gạo Trị Thiên". Với tất cả tầm lòng hướng về Trị Thiên ruột thịt, nhân dân trong tỉnh đã tiết kiệm được 900 tấn gạo gửi giúp đồng bào Trị Thiên giải quyết khó khăn do thiên tai và do Mỹ - Diệm cướp phá gây nên.

Những hoạt động văn hóa văn nghệ ủng hộ Trị Thiên được dấy lên sôi nổi ở thôn xóm, trở thành tình cảm thiêng liêng đối với đồng bào miền Nam và Trị Thiên ruột thịt.

Trong thời gian này, hoạt động thông tin, văn hóa đã có những bước tiến mới. Ngành Văn hóa đã củng cố và phát triển các hoạt động văn hóa thông tin với nhiều loại hình phong phú hơn. Ngoài các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ quần chúng vốn là thế mạnh trước đây, Ngành đã có cố gắng triển khai một số hoạt động nghiệp vụ như xuất bản, thư viện, chiếu bóng. Ty Văn hóa đã thành lập Quốc doanh phát hành sách và hệ thống cửa hàng sách ở các địa phương đưa sách đến cơ sở với tinh thần "sách đi tìm người". Phong trào đọc sách, làm theo sách đã góp phần nâng cao dân trí của mọi tầng lớp nhân dân.

Tháng 4 - 1959, UBHC tỉnh cho Ty Văn hóa thành lập Đoàn tuyên truyền văn nghệ lưu động, tiền thân của Đoàn văn công nhân dân Quảng Bình, xây dựng nhiều chương trình, tiết mục về cơ sở biểu diễn góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. 

Về công tác thương binh, quân nhân phục viên và gia đình liệt sĩ. Sau khi hòa bình lập lại công tác thương binh, quân nhân phục viên và gia đình liệt sĩ là vấn đề được xã hội quan tâm. Các địa phương tiến hành quy tập mộ liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Toàn tỉnh đã xây dựng được 37 nghĩa trang liệt sĩ. Nhân dân tích cực tham gia đỡ đầu con liệt sĩ, nhiều hợp tác xã đã trích ruộng đất hay đóng góp công lao động xã hội chủ nghĩa để lập quỹ giúp đỡ con em liệt sĩ, thương binh và quân nhân phục viên có hoàn cảnh khó khăn. Các quyền lợi vật chất như trợ cấp tiến tuất, thương tật và các quyền lợi về tinh thần như trao tặng Bằng Tổ quốc ghi công, Bảng Gia đình vẻ vang đã được các cấp chính quyền thực hiện hoàn thành về cơ bản.

Trải qua 6 năm vừa hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển sản xuất vừa bắt tay vào công cuộc cải tạo và xây dựng xã hội chủ nghĩa, tình hình kinh tế - xã hội Quảng Bình đã có những chuyển biến tích cực. Kết quả của việc hàn gắn vết thương chiến tranh và khôi phục kinh tế: tình hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nhiệp bước đầu đã phục hồi và có bước phát triển, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Sau khi hoàn thành cải cách ruộng đất, "người cày có ruộng", công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế bắt đầu được triển khai, chủ yếu là phong trào hợp tác hóa trong nông nghiệp đã thu được những kết quả tốt đẹp. Thắng lợi của 3 năm cải tạo xã hội chủ nghĩa đã dẫn đến những biến đổi căn bản của nền kinh tế, tạo điều kiện cho những bước phát triển tiếp theo. Có được những kết quả đó là nhờ có đường lối, chủ trương lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của toàn dân, vai trò điều hành của chính quyền trong đó có sự đóng góp của hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh. Cũng trong quá trình điều hành đó, hệ thống hành chính cấp tỉnh xây dựng ngày càng hoàn thiện, hoạt động có hiệu quả, tạo tiền đề để đảm đang những nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế trong kế hoạch Nhà nước 5 năm tiếp theo.
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